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[Nhà bà 239 nằm cạnh sông Tam Bạc. Nhà ba tầng mới xây, nội thất đắt tiền. Bà kêu mệt nhưng rất nhiệt tình trả lời câu hỏi. Sau đó còn hẹn hôm nào đến nói chuyện nữa].
Trước là làm cùng kháng chiến nên cũng hay liên hệ với các anh. Nhưng mà nghỉ mấy năm nay rồi, năm nay 80 rồi thì nghỉ rồi.

Chúng cháu là đi tìm gặp các cụ đã tham gia trong thời kháng chiến chống Pháp đấy, tức là chủ yếu là hỏi chuyện về cái giai đoạn lúc mình cướp chính quyền cho đến khi mà tiếp quản thành phố Hải Phòng.
Nhưng mà hỏi là cá nhân, việc của cá nhân hay là hỏi chung phong trào.

Tức là những phong trào chung nhưng mà chứng kiến của cá nhân, chứ không phải lịch sử chung của Hải Phòng. Lịch sử chung của Hải Phòng họ đã có viết nhiều rồi. Bây giờ là muốn những cái hoạt động cụ thể của từng cá nhân những người đã tham gia trong thời kỳ đó. Chúng cháu làm cái này là của Hội khoa học Lịch sử Việt Nam tiến hành làm trên nhiều tỉnh khác nhau. Để có một cái cơ sở dữ liệu về thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Nếu thế thì chung nhiều hơn chứ, cái chung thì phải nói nhiều hơn chứ.

Không nhưng mà đi làm ở các vùng khác nhau để nghe chuyện của từng con người cụ thể về cái giai đoạn đó. Chuyện chung nhưng mà bác phải chứng kiến, bác trực tiếp tham gia. Đấy cháu cứ hỏi còn chuyện gì bác biết thì bác kể. Còn chuyện gì nó không nằm trong cái lĩnh vực bác quản lý thì thì bác bảo cái chuyện này tôi không biết, thì thế thôi, nó đơn giản. Bác cho cháu biết tên cụ thể nhỉ?
Tên tôi là 239, thế sinh năm 1930, để nói thế cho rõ.
Bác thế là sinh năm 30, sinh ở đâu?
Sinh thì sinh ở Hải Phòng.
Sinh tại thành phố đây luôn?
Ừ, sinh tại thành phố.
Quê gốc của mình là ở đâu?
Nam Định.
Quê gốc là Nam Định?
Quê thì ở Nam Định. Mỹ Lộc, Nam Định đấy.
Mỹ Lộc?
Ừ.
Mỹ Lộc là huyện à?
Mỹ Lộc là huyện, nhưng xã Mỹ Phúc. Tức là quê ở chỗ cái đền thờ, đền thờ ông Trần Hưng Đạo bây giờ đấy là thuộc xã tôi, xã Mỹ Phúc.
Xã Mỹ Phúc?
Vâng, huyện Mỹ Lộc.
Huyện Mỹ Lộc?
Tỉnh Nam Định. Thế còn bây thì về Văn Đẩu, Dân Lập quê ngoại. Văn Đẩu, Kiến An đấy, thì cái quê hương mẹ tôi.
Mà bác là sinh ra tại đây luôn, tại Hải Phòng đây?
Tại Hải Phòng.
Thế là ông cụ ở Nam Định ra đây lâu chưa?
Lâu rồi, chả biết từ bao giờ. Nhưng mà từ lúc trẻ ra đây nấu bếp. Nấu ấy xong đi làm đi lung rồi xong có lên Hà Nội mấy năm, làm việc ở Hà Nội. Nhưng mà sau đó thì lại quay về Hải Phòng. Lúc chết lại quay về. Mẹ tôi quay về Hải Phòng. Vì quê, quê ngoại ở đây mà.
Tức là ông cụ thì có nghề nấu ăn xong rồi từ Nam Định đi lên đây là làm việc ở đây?
Vâng, nhưng mà nói chung là từ Nam Định đi từ lâu đời rồi, không biết từ bao giờ, cũng chẳng biết nữa cơ. Đi từ lúc còn trẻ cơ. Nhà quê thì khó khăn lắm. Quê Nam Định thì phải đi ra ngoài nhiều lắm. Thế còn mẹ tôi thì gia đình, thì gia đình, gọi là, trước đây mà khai đấy, gọi gia đình công chức. Nhưng mà chính là tiểu thương buôn bán nhỏ thôi.
Thế trước cách mạng là bác đã đi học chưa?
Học lớp ba thì thôi.
Tức là học đến lớp ba?
Lớp ba thì tức là ông cụ chết sớm nhớ, chín tuổi, mười tuổi, tới năm 39 chết thì thôi. Học một ít nữa thì thôi. Học Ê lê măng te đấy, ngày xưa học đến thế thôi.
Tức là học đến năm chín tuổi?
Ừ, thế thì học đến đấy thôi. Còn sau này thì phải học bổ túc. Thì bổ túc thì phải học. Khi tham gia cấp ủy rồi thì phải tham gia học Đại học kinh tế, tại chức.
Hồi đó đi học thì có dễ không bác, những cái người lứa tuổi như bác mà là phụ nữ, nhất là con gái ấy, học phổ thông đấy?
Không, không phải học phổ thông, mà đúng tuổi, tức là chín tuổi nhé thì ở trường học đến lớp ba thôi, thế sau đó đấy.
Lúc đó cỡ tuổi như bác thì được đi học có nhiều không?
Nhiều, à ít thôi. Tôi chỉ biết là ít, có ít lớp lắm. Vì chính ra quan điểm là thế này, là con gái không cho đi học. Thế khi bố tôi chết một cái thì bà cụ thôi.
Nhà mình là có đông anh em không?
Không, tôi chỉ có hai chị em thôi.
À, có một bà chị nữa ạ?
Em.
Có một bà em?
Ừ, em tôi thì sau nó làm hộ lý nhưng mà chết sớm rồi, bị gan chết.
Bà em này thời nhỏ có được đi học không?
Không đi học. Sau này cướp chính quyền nó mới đi học.
Lúc bác sinh ra ở Hải Phòng đây thì nhà mình là ở đâu?
Nhà á, thuê nhà. Thế còn có một, về sau đấy, mãi về sau mới tích lũy thì làm nhà thì làm ở Đoàn Thị Điểm.
Nhưng mà trước năm 45 thì nhà mình thì ở đâu?
Trước năm 45 á, thì đấy ở Đoàn Thị Điểm đấy, ở Phố Dinh đấy.
Ở Đoàn Thị Điểm?
Đoàn Thị Điểm là nhà, của nhà nhưng mà bán đi rồi. Nghèo túng bán đi xong lại sang nhà mợ ở, tức là Phố Dinh bây giờ gọi là cái gì, bây giờ là Trần Nguyên Hãn à, hay là cái gì đấy. Phố Dinh, Phố Dinh. Ừ, số chín Phố Dinh đấy.
Đoàn Thị Điểm xong lại chuyển sang Phố Dinh?
Ừ. Ông thu đấy à.
Vâng, cái này là phải lưu lại để làm dữ liệu, đâm ra là việc gì bác biết thì bác cứ kể còn việc gì bác không nắm được thì thôi, thế thôi. Thế đến lúc mà Nhật đảo chính Pháp thì bác đang ở đâu, cái năm 45 đấy, đầu năm 45 đấy?
Thế này anh ạ, nếu mà không hiểu được cái tình hình trước cách mạng đấy thì hơi khó. Mà tại sao mà cái phong trào cách mạng của mình nó sôi nổi như thế. Tức là khi tôi chín, mười tuổi nhé, thì lúc bấy giờ đã có cái chiến tranh. Cái phòng thủ Đông Dương, tức là tụi Pháp đấy ở thành phố, lúc đang ở Hà Nội thì, ví dụ cái phòng thủ Đông Dương, chiến tranh nó xảy ra rồi thì là ở Hà Nội đấy có những cái đèn nó cứ phải chụp chụp xuống là để nó soi. Lúc đấy là đã biết rằng là có chiến tranh, cái năm 40. Thì khi bố tôi chết rồi thì tôi về Hải Phòng tôi ở, chứ không phải 41.
À ông cụ là mất ở Hà Nội hay là mất ở Hải Phòng?
Mất ở Hà Nội.
Mất ở Hà Nội?
Thế thì mẹ tôi chuyển về đây, chuyển về ở cái Đoàn Thị Điểm đấy. Có cái nhà ở đấy. Thế thì ở đấy thì, nói tình hình qua để anh biết rằng là lúc bấy giờ nếu nói về người dân thì rất là khổ. Đấy, phụ nữ thì không được học đã đành rồi. Nhưng mà làm công nhân thì lúc bấy giờ ở đấy, ví dụ như là nhà máy Ca Rông, nhà máy Ca Rông rồi thì một số cái nhà  máy đấy, thì công nhân thì khổ lắm. Tức là hồi tôi chỉ biết rằng là cứ hàng ngày họ ra họ mua, mợ tôi chả bán cái hàng cà, dưa, muối với các thứ đấy, cứ lặt vặt như thế. Thì mua có nhiều khi họ phải chịu một xu, hai xu. Thế mà tình hình đấy. Thì càng ngày nó càng đói. Mà tôi chứng kiến nhé, tôi chứng kiến tôi trông thấy đấy. Thì một lần, một lần trông thấy một ông cụ, vóc thước có lẽ cao lớn hơn các anh tí. Thế nhưng mà vào trong một cái ngõ, rồi vớt cái nước gạo, à với cái thùng cho vào.
Vớt cái thùng nước gạo đấy?
Thùng nước gạo. Thì tôi đã thấy một cái điều này. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Tôi vẫn nhớ hình dáng của ông cụ đấy, thế là một. Cái thứ hai là khi tôi về Văn Đẩu đấy, tức là 41 Nhật nó sang đấy, thì nó chiếm đóng. Thì hàng ngày phải chạy, gọi là tản cư, ngày xưa gọi là tản cư. Thì lúc bấy giờ tôi với mẹ tôi về nhà thuê thì đói. Chúng tôi chỉ ăn, mấy tháng đấy chúng tôi chỉ  ăn ngày một bữa thôi. Bữa trưa hôm nay ăn thì bữa trưa mai ăn. Thế còn cơm thì để một bát cơm nguội bé bé cho em tôi, tức là em tôi còn nhỏ, để ăn. Thế còn người ở trong xã đấy thì ốm là một, rận, bệnh chấy rận, lúc bấy giờ gọi bệnh chấy rận đấy, cũng chết nhiều. Thế còn đặc biệt nhé, tôi nói với anh là, có những bà chung chung ở trong xóm, không biết ông làm gì không biết, nhưng về, 41 tôi mới về quê tôi ở. Anh cứ hình dung thế này, trời thì nắng, buổi nó có ánh nắng thế này, xong rồi cởi áo ra để lên một cái thớt, cầm cái chai lăn thế này cho rận chết. Không bắt, không bắt được rận nữa, mắt lòa rồi. Thế còn, có con, có cháu nhưng mà đói cơ. Ở Hải Phòng, thì lúc bấy giờ ở Hải Phòng thì Kiến An có hơn  sáu mươi vạn dân, nhưng mà người chết gần sáu vạn. Tất nhiên không phải riêng chết đói, không phải riêng Hải Phòng mà nó cả cái gì Nam Định, Hải Dương rồi Quảng Ninh kéo cả về,. Thì đấy mắt tôi chứng kiến đấy. Là cái chuyện này, ví dụ như là anh có một tí tiền anh mua một nắm xôi, anh mua một cái củ khoai ở đầu đường kia anh ăn. Đang ăn thì có một cái người đi qua giật chạy mất, đấy ví dụ như thế. Thì đấy là tôi biết như thế. Cái thứ hai nữa là buổi chiều này chúng tôi bấy giờ lớn bắt đầu theo mẹ đi chợ bán hàng đấy. Qua cái ngã từ An Dương, thì tôi chỉ nói anh thế này, anh hình dung được là, người ta bán bấy giờ hai xu một nắm cơm. Một nắm cơm nó bẹt bẹt, gạo đỏ đấy. Thế với một xu một cái đĩa rạm rang tức là để cả càng. Còn anh biết con rạm rồi đấy gì, mà không bóc bung gì cả, kiểu luộc lên rồi cho muối. Thế nếu mà công nhân hay người nào ăn làm được, nghĩa là mình có ba xu mà ăn thế thì nó tạm, là gọi là đỡ đói. Còn không thì thôi. Thế còn cái thường, cái thường là thế này, là ăn cơm một bữa, còn một bữa nấu thêm cháo, cháo cám, cháo phải nấu, hoặc là cho cám vào, hoặc là cho rau cần vào. Mà như tôi chẳng hạn thì kiểu mà nấu cháo xong thì thái rau cần và cho ít mắm khô vào ăn á. Đấy là cải thiện đấy, tức là nó ngon đấy.
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Cám hồi đó mình có phải mua không hay là xin?
Có chứ, xin ai được, gạo cũng phải mua chứ. Thế thì tình hình nó như thế cho nên rằng là tất cả nhân dân, nhưng mà tôi hiểu, bây giờ tôi hiểu tức là người ta thấy cái sự bóc lột của đế quốc, phong kiến đấy. Còn tụi Nhật thì chính mắt tôi trông thôi, tức là nó cứ đeo cái kiếm ngắn mà sau nữa nó lùn chứ nó không như bây giờ, người lùn lắm. Thế thì cái ngày xưa mà chỗ cái trường, cái gì nhỉ, cái chỗ Lâm Tường bây giờ đấy, nó là một bãi anh ạ, gọi là khục pẹt. Thế thì là bãi trống như thế. Thế thì thằng Nhật nó cho ngựa vung ra đấy. Nó thấy một ông cụ già, chả biết làm sao đánh, chắc cũng không biết được, mà không ai dám can cả. Ông cụ ngã cứ lăn quay cả ra. Tóm lại là hình ảnh bóc lột và bất công, đói rét nó diễn ra hàng ngày đối với dân chúng. Cái lúc này là mẹ tôi vẫn ở nhà quê để chợ búa đấy. Thế nhưng tôi phải ra ở chỗ mợ cũng là để trông em, gánh nước rồi thì đấy, là giúp đỡ gia đình đấy. Thế thì mới chứng kiến được. Và đến gần năm 45 thì có cái chuyện là hàng ngày cứ mở cửa ra thì nhìn thấy xe bò đang nhặt xác của người, người chết. Mà có những người chưa chết hẳn đâu anh ạ. Vẫn còn cái bà, như là hình dung bà tóc xõe xọe mà tay vẫn thế này, nhưng không ai giữ được.
Ở ngay trước cửa nhà mình à?
Đi qua cửa mình, tức là lối là lối đi nhé.
À đi qua cửa?
Nó đi mấy lối. Một công nhân để họ thuê là nhặt ở các nơi, xong đi qua cái đường đấy về Vĩnh Niệm. Về Niệm đấy, tức là về cái chỗ Thiên Lôi, không biết rằng là họ chôn ở đâu không biết, ở bãi rác đấy. Thế còn đường nữa là qua cái An Dương. Thế nhưng mà nhà tôi ở phố Dinh thế cho nên hàng ngày trông thấy một, rồi đến hai, thậm chí có đến hôm có ba. Thì đến gần giáp mà tháng mà nó đói năm 45 đấy, thì đói như thế. Đấy cái cảnh như thế cho nên là nhân dân được tuyên truyền, được hiểu biết về cái hoàn cảnh ai bóc lột. Mà gia đình tôi nói là ở nhà quê đấy, ở nhà quê ở Nam Định đấy, thì chú ruột tôi với lại một thằng em con ông chú ruột đấy cũng chết đói. Thế còn ở Hải Phòng thì thế, cái số liệu mà khi tôi làm công tác đấy thì tôi biết được là gần sáu mươi nghìn, à gần sáu nghìn, mà trong đó tất cả nhân dân thì có trên sáu, sáu mươi vạn thôi, chưa đến một triệu đâu anh ạ. Cả ở Hải Phòng, Kiến An đấy. Cái làng Quần Mục của cái Kiến An này này.
Lúc đó mà ông chú ở quê mất thì mình có tin tức gì không?
Bấy giờ biết gì được tin. Đói, về sau mới biết được chứ.
Về sau này mới biết?
Về sau mới biết được là chết đói. Mà thằng em thì nó cũng khỏe mạnh, nó cũng cao lớn lắm, con ông chú thì cũng chết đói. Thì mấy cái bà phụ nữ là tương đối là còn sống được dai.
Phần lớn là chết nam giới à?
Người khỏe mạnh đấy không bị đói quá thì. Thế thì do cái tình hình như thế cho nên là được, tôi thì không được trực tiếp.
Hồi đó bà cụ nhà mình thì làm gì?
Bán hàng.
Bán hàng gì ạ?
Bán hàng rong đây này. Chỉ bán hàng rong các thứ linh tinh đấy. Mà lại ở bên Kiến An đấy, ở bên đấy. Thế còn tôi, tôi thì gửi sang đây coi như là giúp việc mợ trông em.
Thu nhập của bà cụ thế thì có đủ nuôi hai chị em không?
Không, làm sao mà đủ nuôi được, có ăn được hai bữa đâu. Đã bảo ăn một bữa thôi mà. Đấy thế tình hình là nó là như thế. Cho nên cái giác ngộ ở đây, trong thành phố mình đấy, thì có một số cán bộ hoạt động tiền khởi nghĩa. Thì tôi nói thế này để anh hình dung. Nếu mà Cách mạng tháng Tám thành công đấy thì 19 ở Hà Nội, nhưng mà 17 với lại các nơi, một số nơi nó đã khởi nghĩa rồi. Thì những cái bà, những cái anh chị đấy là, tức là cán bộ tiền khởi nghĩa đấy, đã tuyên truyền vận động một số bà con, để mà góp tiền may cờ. Thế rồi mua, chuẩn bị các cái thứ như thế thì đã chuẩn bị rồi. Thế thì 19 tháng 8 thì khởi nghĩa ở Hà Nội, nhưng mà ở Hải Phòng thì ngày 23 tháng 8 mới khởi nghĩa. Bởi vì lúc bấy giờ nước lụt, ở cái đường Hải Dương đấy, cán bộ của xứ phân công về là không về kịp. Thế thì lúc đầu là ông Vũ Quốc Uy đấy, thế thì về chỉ đạo. Nhưng mà ở trong này cơ sở thì biết rằng các anh, các chị đã chuẩn bị sẵn sàng hết. Cho nên hôm 23 tháng 8 là ở đây giành chính quyền. Có thể nói là nó như là một ngày hội của quần chúng, hàng vạn người đấy, đi dự mít tinh.
Hôm đó thì bác đang ở đâu?
Vẫn ở nhà mợ tôi.
Bác có đi xem không?
Không, hôm đấy không đi xem, nhưng mà sau đó là mình không có xem, không bỏ đi đâu mà xem được cơ, chỉ biết là khởi nghĩa.
Xung quanh hàng xóm mình có thấy người ta đi tham gia không?
Người ta có đi, người lớn đấy.
Người lớn đi?
Lúc này tôi 15 tuổi. Thế nhưng mà chỉ cách sau một tuần, sau một tuần thôi thì cái phong trào quần chúng ở cơ sở nó bắt đầu phát triển. Nó như thế này, tức là thanh niên thì nó tổ chức Thanh niên Cứu quốc này, Phụ nữ Cứu quốc này, Phụ lão Cứu quốc này, Nhi đồng Cứu quốc này, Tự vệ Cứu quốc. Thế ở ngay trong cái đường phố này này, thì là sau một tuần thì chúng tôi tham gia ngay.
Bác thì tham gia cái gì?
Tham gia tự vệ.
Tự vệ à?
Tham gia lúc đầu nhé thì là ở phường thôi. Nhưng mà đến ngày 28 tháng 10 năm 45 thì tôi được thoát ly, tức là tôi tham gia tự vệ chiến đấu.
À tức là tháng 10 là tham gia tự vệ rồi?
Vâng, 28 tháng 10 là cái ngày thoát ly gia đình đấy.
Năm 45 đấy?
Lúc này còn nhỏ nhưng mà cái kiểu người nó thế này, mà lúc bấy giờ họ không phải câu nệ cứ khai 18 thì vào thôi. Tôi vào tự vệ, nhưng mà vào tự vệ chiến đấu thì được thoát ly anh ạ. Tức là được trang bị súng này, mặc quần áo với mũ ngôi sao vuông đấy. Thế thì hàng ngày thì luyện tập quân sự.
Hồi đấy là ai vận động bác đi?
Bác Nguyễn Thị Sen, tức là bác Ngàn, Nguyễn Thị Ngàn, nhưng mà bây giờ bác ấy chết rồi. Gớm khổ lắm, thảm thương lắm ông ơi. Nhưng cán bộ tôi nói sau này. Không, nếu mà có thì giờ tôi kể cho ông nghe. Toàn cán bộ lãnh đạo của tôi mà khổ ơi là khổ. Cái bác Sen tức là Ngàn, gia đình bác đấy là gia đình nhà bà cộng đồng ở Hải Phòng đấy, loại tư sản to đấy. Nhưng mà lại được giác ngộ cán bộ tiền khởi nghĩa. Thế thì khi mà tổ chức cái đội tự vệ này, chị ấy đi vận động thì được 13 chị em vào một tiểu đội. Còn nam giới thì nó vào một trung đội. Tức là thế này nhé, tự vệ Cứu quốc là nói chung ở các xí nghiệp với lại đường phố là có tự vệ. Mà bây giờ anh xem anh thấy tự vệ khu 5, tự vệ khu 7, khu 3, khu 4 đấy. Đấy là đơn vị tự vệ Cứu quốc. Nhưng mà cái đơn vị ở Hài Phòng, có một cái đơn vị tự vệ chiến đấu, tức nó tập trung, nó được ăn mặc, trang bị, thoát ly. Thế thì nó là cái nòng cốt, cái nòng cốt. Thì nó vào một cái thì học tập và huấn luyện về quần sự, về chính trị, xong thì chúng tôi có nhiệm vụ là đi xuống các huyện, xã để mà huấn luyện cho dân quân tự vệ đấy. Đấy thì nó có cái đơn vị như thế. Lúc này là anh Đinh Độ, tức là Hoàng Lùng, tên là Đinh Độ là chỉ huy. Thế đội tôi thì nữ thì có 13 người. Thế còn trung đội thì không biết bao nhiều người thì tôi cũng không biết lắm.
Cái đội của bác 13 người là toàn nữ cả?
Nữ.
Tuổi thì cỡ như thế nào?
Tuổi thì...
Lớn nhất khoảng độ bao nhiêu tuổi?
Khoảng độ 35.
Lớn nhất thì 35?
Mà lớn nhất thì một bà thôi, thế còn thì toàn là mười tám, hai mươi hết.
Các bà khác thì đã có chồng, có con gì chưa?
Có đến một, hai bà thôi, như là bà Gia chằng hạn, thế còn lúc bấy giờ cũng chưa. Tôi nói anh bây giờ nhé, ví dụ như là Gia này, Lộc này, chỉ có mỗi bà Gia thôi, thế còn thì bà Phương, rồi Thiện thùng là chưa, chưa ai có gia đình cả. Còn bà Gia thì tôi không biết. Thế thì đấy lúc bấy là vào tự vệ chiến đấu.
[00:20:16]
Hồi đó vận động phụ nữ đi tham gia như vậy thì có khó không?
Lúc mà phong trào này, tháng tám đấy, vận động ở trong này đấy, tham gia thì không khó lắm. Bằng sau này ra ngoài kháng chiến cơ thì vận động phụ nữ luyện tập thì khó hơn. Chứ trong thành phố thì nó gần như một phong trào. Vì anh cứ đi buổi tối, anh hình dung thế này, buổi tối thì nơi này tập quân sự này, một hai, một hai này. Thế chỗ kia thì học Bình dân học vụ này, thế chỗ kia nữa lại Nhi đồng Cứu quốc nó học trống này. Nó sôi nổi, nó sôi động, thì lúc này không khó. Nhưng mà lúc kháng chiến đấy, thì lúc bấy giờ mới là khó anh ạ.
Tuổi còn trẻ như các bác thời đó mà tối nào mình cũng đi ra khỏi nhà tập luyện như vậy thì bố mẹ, các cụ có ngăn không?
Thì đấy, khó là khó là ở với mợ mà. Thế thì khi mà thấy thế rồi đấy, tất nhiên là bảo đi thì lúc tập quân sự ở phường thì cũng chỉ độ chín giờ, chín giờ hơn về thôi. Nhưng mà khi mà thoát ly một cái thì tôi đi đêm luôn. Tôi báo luôn, tôi không về nhà nữa. Khóc thì khóc mặc kệ thôi, chứ còn bảo về nhưng mà không về.
Thế mình có phải xin phép bà cụ ở nhà không, bà mẹ ở quê?
Vào cứ vào thôi. Bà cụ ra bà cụ đến bà cụ tìm xong bà cụ khuyên bảo về, vì con gái lớn rồi mà lại là chị. Thế tôi bảo thôi ở nhà thì mẹ với em thì chăm sóc nhau thôi, chứ còn con thì con đi. Thế thì lúc bấy giờ vào tự vệ thì cũng không khó khăn gì đâu.
Tự vệ thì mình ở tập trung à?
Ở tập trung.
Thì là mình đóng ở đâu?
Đóng bây giờ anh có biết Hải Phòng chỗ áp pha, áp pha cái cũ là trường Nguyễn Văn Tố đấy. Thì ngày xưa gọi là áp pha là cả cái bãi để luyện tập đấy, bên trong không có trường đâu. Cát Dài bây giờ đấy hả? Cát Dài, thế mà cả Cát Dài từ đầu mấy, trừ mấy nhà đi, đến năm, sáu nhà mà, khu vực này là tự vệ đóng ở đấy. Thì bây giờ năm gia đình của cái anh, mấy gia đình của cái ông y tế ông làm đấy, ông Lung này rồi ông nọ ông kia. Thế nhưng trong cái khu đấy là một cái nhà rất to. Cả cái Hội Phật giáo đấy cũng là cái bãi đấy luôn. Bên kia, bên đường bên kia, thế còn cả một cái áp pha là cứ buổi sáng chúng tôi dậy là năm giờ là dậy rồi, xong là tập thể dục ở bên đấy. Tập thể dục, tập bắn, tập này khác các thứ đấy. Thì bấy giờ gọi là bãi áp pha, thế bây giờ gọi là trường Nguyễn Văn Tố, vì bây giờ nó xây nhà hết rồi.
Thế còn giường, chiếu, chăn, màn là họ phát cho mình hay mình phải mang đi?
Không, họ phát.
Họ phát hết?
Ăn cũng là họ nuôi thôi chứ, nhưng mà chỉ có hai bữa thôi.
À hai bữa thôi?
Ừ chỉ vậy. Cả kháng chiến chỉ có hai bữa thôi anh ơi, làm gì mà có ba bữa đâu.
Thế sáng ra là không ăn à?
Không, không có gì đâu.
Mình phải tự túc hay là sao?
Ai có tiền thì ăn nhưng mà phần lớn thì nhịn chứ làm gì có tiền.
Hồi đó chị em mà đi tham gia như vậy họ có thích không?
Thích chứ. Mà nói thật ra thì số lượng nó tập trung chỉ có ngần đấy người, nhưng mà nếu cần tập trung nữa thì cũng có thể họ tham gia, nhưng mà cần có ngần đấy người thôi.
À họ chỉ cần có 13 người thôi?
Vâng để lúc bấy giờ là tổ chức thí điểm, à lúc bấy giờ là tập trung để nuôi quân mà. Sau này đến năm 56 là phải giải tán, vì không có gạo mà nuôi chúng tôi đâu.
Hồi đó các bác là theo tiêu chuẩn gì mà mình được chọn, bác quen với bà Sen à?
Không, hàng ngày thì tập quân sự, buổi tối đấy, đấy, hăng hái như thế, mà thấy là nhanh nhẹn thì bà ấy là tuyên truyền thôi.
Bà ấy đi khắp thành phố bà ấy chọn à, hay là bà ấy phụ trách cái nhóm của bác từ trước?
Không, không phải phụ trách từ trước, bà ấy tiền khởi nghĩa. Lúc bấy giờ không biết bà ấy tham gia cái gì thì tôi không biết. Nhưng mà vận động người ở từ chỗ tôi mà Phố Dinh mà mãi có người ở mãi chợ Con chợ cung đấy, thì những chị em hăng hái tích cực đấy thì người ta ghi tên.
Có phải là chọn những bà nào mà xinh đẹp?
Không, phần lớn là xấu chứ đẹp gì.
Chứ không phải là đi tuyên truyền thế thì phải chọn những người xinh đẹp đi?
Không, đi tuyên truyền để chiến đấu mà, thì phải người nhanh nhẹn, thì cũng phải nói hăng hái, họp hành các thứ đấy.
Chưa chồng thì có phải tiêu chuẩn để chọn không?
Không, lúc bấy giờ không đặt vấn đề như thế.
Tức là phải nhanh nhẹn?
Nhưng mà thế này, đại thể dự một vài cái lớp ấy đã, nói chuyện đã, thế rồi là phát biểu thấy người nào hăng hái phát biểu đấy thì là người ta mới lựa chọn, đấy.
Tức là phải nói được?
Ừ, phải nói năng được, thế nhanh nhẹn tháo vát thế là họ ghi vào.
Thế cái chuyện mà bác biết chữ như vậy thì có là tiêu chuẩn để chọn vào cái đội đấy không?
Không, vì ở thành phố này ai cũng biết chữ thôi. Nhưng mà tôi lúc bấy giờ là đã lớp ba là cũng là thấp, có người học đến lớp năm.
Trong cái đội mười ba người đấy?
Vâng, thì có người văn hóa cũng khá hơn tôi.
Có bà nào mà chưa đi học bao giờ mà được chọn vào đấy không?
Cũng không biết nữa nhưng mà họ ký được, chỉ biết là ký được. Cũng có một bà về sau này thì cũng lấy chồng ở nông thôn.
Thế là trong số mười ba người đấy là đều đi học cả rồi?
Ừ, có biết chữ.
Có biết chữ cả?
Ở thành phố thì có biết chữ võ vẽ thôi, chứ không phải là thạo lắm đâu.
Thế mình khi học, tập luyện như vậy là mình có tài liệu gì không hay là cứ nói miệng thôi?
Nói miệng thôi, chứ còn tài liệu thì cũng không có đâu. Đại thể học nó có mấy cái thứ này, học về lý thuyết quân sự, đấy lý thuyết quân sự, tức là đánh du kích là thế nào, du kích động rồi thì đánh du kích là lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh. Đấy, tức là đánh lén, đánh thế này khác, mai phục. Nhưng mà học chính trị thì học ba giai đoạn, bốn mâu thuẫn đấy.
Vâng, ba giai đoạn, bốn mâu thuẫn?
Vâng, thế xong dần dần học đến năm bước công tác, tức là người cán bộ thì phải làm cái gì, phải điều tra, phải tuyên truyền, phải tổ chức rồi phải đưa người ta vào huấn luyện rồi đưa ra đấu tranh, thế là năm bước công tác cách mạng. Thì nó cứ học dần dần nó lên như thế. Thế còn luyện tập thì, chúng tôi chẳng hạn thì chỉ luyện ném lựu đạn với lại súng trường, bắn súng trường.
Hồi đó là mình có súng thật chưa?
Có, nhưng ít lắm. Đêm thì được canh gác, cũng phân công nhau canh gác chứ. Thì đến giờ của mình thì có một, tức là ba người gác, thì là có một cái khẩu súng đấy thôi. Thì cứ thay nhau đổi giờ thì là lại ấy, thế. Học thì cũng gian khổ lắm anh ơi.
Hồi đó học là bao nhiêu lâu bác nhỉ, trước khi mình đi xuống các xã đấy?
Học thì không tập trung đâu nhưng mà ít ra cũng phải độ, nếu mà thời gian đấy, thì phải ít ra là phải nửa tháng.
Nửa tháng?
Nhưng mà thế này, tập trung từ tháng mười, đến tháng giêng thì là bầu cử Quốc hội lần đầu tiên. Thì chúng tôi là tự vệ thì được phân công bí mật bảo vệ các hòm phiếu đấy. Thế và giắt lựu đạn trong người. Thế nhưng mà giả làm dân thì cứ đến cái chỗ hòm phiếu đấy. Và cũng có cái đề phòng là nếu như trường hợp nó có cái gì phá hoại các thứ thì mình sẽ hoạt động. Nhưng mà nói chung là ở cái chỗ Áp pha tôi ở đấy thì không có vấn đề gì cả, cho đến cuối năm.
Cái lúc đó là bác đến tuổi bầu cử chưa?
Chưa, mới khai mười tám thôi, kệ nó chứ, khai ngay từ đầu.
Tức là, được đi bầu rồi?
Ừ, mười tám thì cũng, à lúc đấy tôi bầu rồi chứ, tôi được đi bầu rồi nhưng mà tôi khai, từ lúc vào thì tôi vẫn khai mười tám, chứ khai có nói mười sáu, mười bảy đâu. Thế thì khi mà bầu cử xong rồi đấy, thì lúc bấy giờ chắc là thấy chủ trương mà địch nó có thể đánh lan rộng ra, thì lúc bấy giờ ông mới phân công về các huyện ngoại thành ở Hải Phòng. Thì ví dụ về huyện An Dương. Còn một nhóm nữa đấy là ra Cẩm Phả nhé. Là bởi vì thế này, lúc bấy giờ Xứ ủy gọi là miền duyên hải, mà ông Hoàng Tùng phụ trách đấy, thì là cả Hải Phòng với lại Quảng Ninh nó là miền duyên hải. Thế thì một số anh em mà tôi cũng đã ra ngoài Hà Tu đấy, để huấn luyện cho tự vệ. Nhưng mà tôi ra ít thôi. Mà sau một đợt tôi với chị Nhâm ra xong thì là còn các anh, các chị sau này tiếp tục ra ở ngoài đấy, rồi xuống các xã. Ở đây ví dụ như xuống Xuân Tra này, rồi Do Nha này, Hy Tái này, Đồng Dụ bây giờ là những cái anh là cán bộ ở xã bây giờ mà còn đấy, đều biết tôi. Đấy thì tham gia huấn luyện, hai nữ với lại khoảng độ hai ông nam, đi xuống huấn luyện cho nam và cho nữ dân quân về các cái động tác chiến đấu, đấy.
Lúc mình học như vậy thì mình có học những cái phương pháp gì để vận động phụ nữ không, có cái gì đặc biệt hơn không?
Năm bước công tác cách mạng thôi, năm bước công tác chứ chưa có cái gì riêng cả.
Tức là không có cái phương pháp nào riêng chuyên để vận động phụ nữ?
Chưa, chưa. Thế về sau này tức là đến khi mà học, đi làm cán bộ rồi đấy, thì mới học lớp dân vận thì mới có phương pháp công tác vận động quần chúng, người già, người trẻ thế nào. Thế còn lúc đấy năm bước công tác, bất cứ ai thì trước hết muốn tổ chức người ta thì chị phải điều tra gia đình người ta ra sao.
Thế là bước một?
Họ hàng anh em thế nào. Thế điều tra xong tuyên truyền cho người ta để người ta giác ngộ, người ta thích, đấy là tuyên truyền. Bước thứ ba là tổ chức người ta lại, thế thì bây giờ, ví dụ anh thì vào tự vệ, còn anh này thì thôi thì vào Nông dân Cứu quốc. Hay anh làm công nhân anh vào Công nhân Cứu quốc, ví dụ thế, đấy là tổ chức nhé. Thế xong là huấn luyện, tức là mình phải huấn luyện cho họ biết năm bước công tác với các thứ đấy. Thế đưa ra đấu tranh thực tập, tức là gọi là diễn tập đấy, giao nhiệm vụ, lúc đấy gọi là đấu tranh, tức là xem anh có hoàn thành nhiệm vụ được không, thì lúc bấy giờ mới kết nạp. Thì sau này nó có năm bước công tác đấy nhưng nó khó hơn.
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À cái lúc ở đây mình tổ chức bầu cử thì mình có phải đi vận động bà con là bầu cho ai không?
Có, lúc bấy giờ xem nào, nhớ anh Trương Trung Phụng, Nguyễn Đình Thi này, Nguyễn Xuân Hà này, còn anh Ngải nữa cơ, đâu năm người đấy. Nhưng mà bầu thì bỏ cho ông Nguyễn Sơn Hà, tư sản yêu nước, Trương Trung Phụng lúc bấy giờ là quân sự đấy, tôi nhớ như thế, với anh Nguyễn Đình Thi.
Nguyễn Đình Thi nhà văn đấy hả?
Ừ, đấy là ứng cử Hải Phòng. Còn ông Ngải với ai nữa đấy thì không trúng cử. Mình tức là chỉ tuyên truyền có ba người thế thôi. Thế còn danh sách giới thiệu thì tôi cũng không nhớ là bao nhiêu cả.
Hồi đó người dân Hải Phòng thì họ có biết đến ông Nguyễn Đình Thi là ai không?
Tất nhiên là chưa biết, chỉ có một số ít thôi, một số ít.
Thì mình phải nói cho họ biết là nên bầu cho ông này, nên bầu cho ông kia?
Vâng, đấy, họ ở đây họ chỉ biết ông Nguyễn Sơn Hà thôi.
Ông Nguyễn Sơn Hà thì người ở đây thì họ biết?
Ừ, thế biết thôi. Ông Nguyễn Đình Thi thì trẻ quá người ta cũng không biết đâu.
Thế còn một ông nữa là ông gì?
Trương Trung Phụng.
Trương Trung Phụng thì họ có biết không?
Quân sự, không, không biết đâu.
Cũng không biết?
Thế còn ông Võ Văn Ngải thì chết rồi đấy, tức là cũng ứng cử đấy nhưng mà không trúng.
Thế đối với những cái người mà họ không biết chữ thì họ bầu bằng cách nào?
Không biết thì chắc là họ điểm chỉ hay họ phải học thế nào thôi chứ còn thì ở thành phố này thì chỗ ấy, chỗ tôi đấy thì không thấy điểm chỉ đâu.
À, tức là họ đọc được cái phiếu hết?
Đọc thì mình đọc cho người ta nghe, nhưng mà đây bỏ vì ai thì cũng có cái hướng dẫn rồi, thực ra là như thế.
Cái phiếu đấy là ghi tên các ông ở trên đấy à?
Có ghi chứ, ghi mấy tên đấy.
Xong rồi bỏ, loại ai thì gạch đi à?
Ừ, loại ai thì gạch. Thế mà cũng tuyên truyền cổ động là chiêng trống là có.
Thế có cái loại phiếu trắng là muốn bầu ai thì ghi vào không?
Không, lúc bấy giờ chưa đến thế đâu, chưa biết gì. Biết là có một cái phiếu thì gạch ai thì gạch thôi, để lại ba người. Thế còn tuyên truyền những ai, những ai thì là nó đi cả thành phố nó cổ động rồi.
Các ông đấy có trực tiếp ra gặp người dân không, hay là tuyên truyền?
Sau này tiếp xúc thế nào thì không biết, chứ lúc bầu thì không có.
Mình chưa nhìn thấy các ông bao giờ à?
Chưa.
Hồi đấy mình có ảnh để treo lên cho người ta nhìn thấy mặt các ông đấy không?
Không.
Không có à?
Làm gì có, không có đâu.
Chỉ nghe tên thế thôi?
Chỉ nghe tên thế thôi.
Hồi đấy bác đi thì bác bỏ cho ông nào?
Ba người, người ta hướng dẫn đấy.
À họ hướng dẫn sẵn rồi?
Nguyễn Sơn Hà, rồi Trương Trung Phụng, Nguyễn Đình Thi, ba người đấy.
Thế họ có nói là tại sao lại phải bầu cho các ông này không?
Có, họ nói ông Nguyễn Sơn Hà này yêu nước, rồi ông Nguyễn Đình Thi thì văn nghệ sĩ, thì ông học triết học gì đó, còn trẻ. Thế còn ông Trương Trung Phụng là cán bộ quân sự, nhưng mà quân sự thế nào mình cũng không biết. Nhưng mà Trương Trung Phụng sau này mới biết là trước là quân sự của Pháp đấy, nhưng mà sau được giác ngộ. Thì tôi với ông anh tôi nhé, ông anh họ tôi là ông Trần Thành Ngọ đấy, trước làm lính tàu bay đấy, thế xong thì ông giác ngộ được thì ông bỏ, ông về ông làm công tác tuyên truyền vận động, ở thôn đấy, xã, mà chính tôi cũng được tuyên truyền nhiều vì ông ấy giác ngộ cho đấy, chứ không cũng chẳng biết đâu. Ông Trần Thành Ngọ hiện có cái phố ở Kiến An, anh hùng. Về sau mới được công nhận là anh hùng đấy. Bây giờ, gần đây mới công nhận, thì ông ấy là con ông bác.
Tức là mười ba chị em này, mình học nửa tháng xong, sau làm việc gì?
Sau đấy là được huấn luyện.
Vâng sau đấy thì mình được giao làm việc gì?
Ở đấy độ nửa năm thì xuống huấn luyện.
À nửa năm?
Đi xuống, đi phân công các xã đi huấn luyện. Nhưng mà được đến xem nào, cuối tháng 6 năm 46 thì giải tán.
Tháng 6 năm 46 thì giải tán?
Ừ cuối năm, à tháng 6 đấy. Giải tán như thế này, không phải giải tán bỏ hết đâu, mà thế này này. Theo yêu cầu của tổ chức thì một số chị em tham gia vào đội tình báo. Một số tham gia vào cứu thương. Hay là tôi thì được phân công về công tác đoàn thể, tức là sang Phụ nữ ngay. Tháng bảy là tôi sang công tác ở Thành hội Phụ nữ rồi. Thế là chỉ trừ độ hai, ba chị đấy thì bỏ không làm nữa, còn thì là tùy theo khả năng người làm y tế, người làm tình báo, người làm công tác dân vận, thì đại thể thế.
Làm công tác tình báo thì có mấy người đi?
Tôi không nhớ lắm. Về sau mới gặp nhau mới biết, độ hai người gì đó, bà Thịnh với lại bà Tuân thì chết rồi, giờ cả hai bà chết rồi.
Làm công tác tình báo là ở tại Hải Phòng đây à?
Ở Hải Phòng, tức là theo cái chỉ đạo của cái ông quân sự đấy, để nắm tình hình các thứ với cả anh em nhé. Cả anh em tự vệ với một số ông làm tình báo, mà bây giờ còn cái ông Quyết là cán bộ cũ, là như năm nay ông 85, 86 đấy, tức là một số bộ phận làm công tác tình báo.
Ông Tuyết à?
Quyết, Quyết.
Quyết à, ông bây giờ ông ở đâu ạ?
Ông ở gần đài phát thanh truyền hình Hải Phòng đấy.
Ông là gì Quyết nhỉ?
Ông cứ ghi là Nguyễn Quyết vào đấy thôi. Tôi không biết là gì, tôi sẽ, không biết còn điện thoại không lúc nào tôi cho.
Vâng, lúc nào báccho cháu.Gần đài truyền hình ạ?
Ừ, ở trong cái xóm đấy, mà không biết rằng là chỗ nào nữa.
Tức là tình báo hoạt động trong nội thành này đấy?
Vâng, thế còn một số làm quân sự. Quân sự thì cũng có mấy ông đại tá đấy. Ông Khiến đại tá nhưng mà chết rồi. Thế còn ông, ông gì nhỉ, ông Truy, ngày xưa tên là Truy, bây giờ là Huy, thì là ở quân đội ở Hà Nội đấy.
Hồi đó giải tán là vì họ cần người để làm những việc khác à, hay là cái đội này họ không cần nữa?
Tức là nếu tập trung thì tốn kém mà cũng không ấy, mà tôi cho là nó cũng thiếu lương thực nữa. Thế thì không giải tán để về, tức là một số anh nòng cốt, mà qua sàng lọc rồi nhé, biết cái khả năng rồi đấy, thì phân công về các cái ngành. Còn một số nữa thì thôi, nó tự bỏ.
Thế trước đó là lương thực thì ai cung cấp cho mình?
Nào có biết đâu, thì chỉ biết là ở đấy là được ăn tập trung thôi chứ. Thế thì Nhà nước là phải bỏ tiền nuôi. Nuôi thế nào, không biết các ông lấy ở đâu, vận động ở đâu không biết. Thế quần áo thì mặc quần áo vải nâu nâu mà anh thấy hình dung là vải thô đấy, nhưng mà mặc đấy với là thắt lưng đai này này, đai như quân sự đấy.
Áo nâu, tức là đồng phục cả đấy?
Đồng phục.
Có giày dép gì không?
Có, có dép, chứ không phải là sau này có, à có xăng đan đấy.
Có xăng đan?
Nhưng mà cái loại xấu thôi.
Xăng đan bằng nhựa hay bằng da?
Không phải bằng da, chỉ là vớ vẩn này thôi, các ông ấy đều có cả, không đồng phục hẳn, mà chỉ có quần áo đồng phục thôi.
Chứ còn dép hồi đó là các bà là phải tự sắm à, hay là họ cũng phát cho?
Tự, không có, chỉ có quần áo thôi.
Quần áo?
Quần áo có hai cái, hai cái bộ đấy thôi, thế còn là mình tự túc.
Với mũ?
Ừ, thế thôi chứ cũng chả có cái gì, tiền nong không có gì.
Có, có ba lô không, có túi gì không?
Có túi đựng, túi thôi.
Sinh hoạt phí hàng tháng thì họ cho bao nhiêu?
Quân sự thì nó chả có đâu anh ạ, không cho cái gì.
Cái lúc mà bác tham gia cái đội mười ba người đấy?
Mười ba người thì không có, chỉ có ăn không thôi. Sang Phụ nữ thì có. Thế nhưng mà bây giờ mấy đồng tôi cũng không nhớ. Nhưng mà đại thể có cái tiền để tích lũy được mấy tháng. Thì lúc bấy giờ mua được một cái đồng hồ. Thì là sang Phụ nữ, tháng 7 năm 46 tôi sang, thế thì mua được một cái đồng hồ rồi may được một cái áo, một cái áo, áo dài đấy.
Đấy là tích cóp bao nhiêu tháng thì mua được?
Độ nửa năm.
Nửa năm?
Đồ xấu mà, đồ cũ đấy, không phải vào hiệu đâu, nhưng mà mấy đồng thì quên mất rồi. Hai, ba đồng gì đấy, vài ba đồng gì đấy anh ạ, không nhiều đâu. Mà chúng tôi không có ăn sáng đâu, làm gì có cái lệ đấy. Kể cả sau này đi vào rừng cũng thế. Sau bây giờ mới được ăn, lúc bây giờ cần thì lại không ăn được nữa.
Thế cái lúc mà bác ở trong cái đội tự vệ chiến đấu đấy, thì những cái đồ như là xà phòng, rồi kem đánh răng, rồi khăn mặt thì là họ cũng phát nốt à?
Tôi thấy tôi không nhớ được cái chuyện đấy, nhưng mà phần lớn là tự túc ở nhà thôi, khăn mặt với ấy.
À tự túc ở nhà mang đi?
Ừ, thì bấy giờ nó cũng không có.
Chứ còn không có trợ cấp cho chuyện đấy à?
Chưa, chưa có trợ cấp.
Tức là Phụ nữ không có ưu tiên gì hơn đối với nam giới?
Không chả có, chả có cái chế độ gì đâu. Lúc bấy giờ đã làm gì đã có cái gì, quy định gì ấy đâu.
Thế lúc mình đi xuống xã mình huấn luyện cho cán bộ ở các xã đấy?
Thì mình ăn ở đấy.
Thì mình ăn ở đấy luôn?
Ừ, chả biết rằng là, cứ đi đến xã nào thì ăn ở đấy. Mà đến xã thì có sướng đâu, bởi vì họ ăn uống thì là tùy từng nhà mà. Mà phấn lớn là cũng vào những nhà khá, thì người ta mới nuôi được, chứ còn không phải ấy. Phần lớn là nhà trung lưu, thì lại ăn uống tương đối đầy đủ. Có khi sáng lại còn có một tí lặt vặt hoặc là khoai, hoặc sắn, hoặc là cơm nguội hay là gì đấy. Thế cơm nếp cơm nung gì đấy. Mà lúc bấy giờ còn khổ. Bấy giờ là nhà nào mà họ giết thịt chó, mà ăn thì không biết ăn, khổ quá, thì ngửi nó kinh lắm.
Bác lại không ăn được à?
Lúc đấy mình có biết đâu. Hai nữa là mắm cáy. Ông hình dung lúc bấy giờ chúng tôi khổ lắm đấy.
Mắm cáy tưởng là ngon chứ?
Bây giờ thì là ngon, bây giờ nó quen rồi. Bây giờ nhà tôi toàn ăn mắm cáy thôi. Lúc bắt đầu ăn là nó hôi ơi nó hôi, nó hôi xì xì thế này này. Lại thì hôm nào ấy thì ông lại cho ăn thịt chó. liên hoan đấy thì được ăn thịt chó, kinh quá.
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Con cái những cái nhà khá giả, con gái đấy, thì là họ có tham gia vào cái đội tự vệ không?
Có tham gia, cũng thích đi lắm. Nhưng mà không cho đi thôi. Thế tôi đã vào, chúng tôi ở cái nhà ông thiếu Gio Nha tức là, cái gì tên ông ấy là Tâm, tức là ở cái thôn Gio Nha đấy. Tức là nhà đấy là nhà đại địa chủ đấy. Thế thì con gái thích đi, thích hoạt động lắm. Mai Trung Tâm à, Mai gì, Mai gì quên mất rồi. Thế nhưng mà người ta không cho đi đâu. Có nhiều là ấy chứ còn mình phần lớn là tổ chức thì là ở với những cái người nghèo, phần lớn là như thế.
Tức là nhà giàu là họ cũng thích đi, nhưng mà họ không được đi?
Thích đi nhưng mà họ chỉ ủng hộ thôi, ủng hộ cho tiền, cho gạo này khác. Các thứ ăn uống là thoải mái, ở đâu thì cũng được như thế cả.
Thời đó con gái đến khoảng bao nhiêu tuổi thì họ lấy chồng, nếu tính chung?
Lúc bấy giờ thì thường độ, nếu mà hai mươi chưa lấy chồng là ế, là có dư luận rồi. Thế là sợ đấy. Nhưng mà bọn tôi thì lại thoát ly ấy quá, thì nó lại khác thế này. Tức là nếu mà nói trước khởi nghĩa đấy, hay là trong thời kỳ khời nghĩa đấy, thì thường thường là hai mươi là người ta cho là ế đấy. Nhưng mà khi mà bắt đầu đi hoạt động đấy, thì một số chị tuổi nhiều rồi mà độ hăm hai, hăm ba, năm bốn. 48 đấy, lấy chồng sớm có con cái thì thôi, gần như bị, tức là không ai nuôi cho được, trợ cấp nó có hạn thôi, không có tiền như là bây giờ là bao nhiêu cân, bao nhiêu ấy. Mãi đến năm 50, 51 đấy, thì lúc bấy giờ mới có chế độ. Ví dụ chúng tôi là cán bộ thì là được khoảng 45 cân gạo. Thế còn trước thì cũng chỉ ngày hai bữa với lại được mấy đồng thôi, không nhớ là mấy đồng đâu.

45 cân là một tháng đấy?
Ừ, là cái lúc bấy giờ là cán bộ lãnh đạo rồi đấy, thì mới được là 45 cân, thủ trưởng, Hội trưởng Phụ nữ thành phố này này thì được 48 cân. Thế chúng tôi  là Thường vụ rồi đấy, thì là được 45 cân gạo.
Năm nào thì bác vào Thường vụ?
Năm 1949.
49 thì vào Thường vụ?
Ừ, tức là năm đấy 19 tuổi.
Tức là thường vụ Phụ nữ của thành phố đấy?
Liên tỉnh Hải Kiến.
À của Liên tỉnh, thì là được 45 cân gạo một tháng?
Vâng, tiêu chuẩn thế.
Tức là họ trả cho mình bằng gạo hay họ trả bằng tiền?
Không, bằng tiền.
À bằng tiền?
Bằng tiền, ví dụ trừ mất bao nhiêu còn một tháng họ phát cho mình bao nhiêu đấy, thì lúc bấy giờ mình còn.
Vẫn ăn chung chứ hả?
Vâng, có bếp tập thể chứ.
Có bếp tập thể?
Ừ, đi rồi về cơ quan Phụ nữ cũng thế. Tây nó càn vẫn có cái bếp ăn tập thể.
Vẫn có bếp tập thể?
Ừ.
Tháng 7 là bác đã chuyển sang làm Phụ nữ rồi?
Ừ, tháng 7 năm 47.
Lúc đó mình chuyển sang làm Phụ nữ thì mình làm công tác gì là chính?
Đấy, tuyên truyền vận động phụ nữ. Thực ra thế này nhé, lúc bấy giờ thì các vị ấy phân công tôi vào phụ trách phụ nữ chợ Sắt, đấy. Nhưng mà trong chợ Sắt thì có cái bà Vương là bà cán bộ cũ mà bà ấy là, bà ấy là danh nghĩa bà là phó đấy, bà bán hàng vải, vợ cái ông Trọng mà công an, Ty công an gì đấy. Thì bà ấy là chính chứ, bà ấy là chính thôi nhưng mà mình giúp việc mà. Cái kiểu là, ví dụ tôi cũng phải tuyên truyền là ba giai đoạn, bốn mâu thuẫn, rồi đế quốc nó chèn ép đấy thì phụ nữ mình, cái quyền lợi của mình thế nào. Cũng phải nói cái nam nữ bình đẳng ra, tất cả cái đó là nếu mà huấn luyện thì mình cũng nói thế. Thế rồi mình sinh hoạt với lại tổ, tổ bán vải, tổ bán gà, tổ gì đấy họ sinh hoạt, họ đóng góp các thứ thì mình xuống họp. Xong mình nắm tình hình đấy mình phản ánh cho chị ấy. Xong chị lại bày vẽ cho mình. Thực ra lúc bấy giờ là người ta dạy mình chứ, nhưng mà mình lại là cán bộ thoát li anh ạ. Còn các cụ ấy, thì nó vướng, vướng gia đình.
Bà đấy thì lúc đó khoảng bao nhiêu tuổi?
Bà ấy phải bốn mươi.
Bà bốn mươi à?
Bà mới chết được vài năm nay thôi, gia đình cách mạng đấy. Ông Trọng là ông ấy là Phó Công an của Hải Phòng, bà ấy là bà Hương. Thế thì ví dụ như thế, chứ không phải là mình có khả năng tuyên truyền đâu. Nhưng mà cũng đi học nhé. Học ví dụ như tôi bắt đầu ấy rồi cho đi học cái lớp ở cái gọi là trường huấn luyện thanh niên, ở cái lâu đài Mác Ti. Tức là, anh có biết lâu đài Mác Ti không? Nó ở cầu sông Hỏa đấy. Cái nhà to tướng ở bên trong. Thế thì vào cũng học chính trị, học quân sự, học tập diễn thuyết anh ạ, phải đứng lên. Đại thể là hôm nay là ngày mùng một tháng năm là mình tuyên truyền cái gì đó. Người ta cho một cái đề tài, thế mình phải chuẩn bị xong mình lên mình nói. Mà tôi còn nhớ mãi là tôi có một câu nói ngược là người không biết bảo người biết, nhớ mãi cái câu đấy.
Người không biết bảo người biết?
Vâng, người không biết bảo người biết (cười), thế.
Lúc đấy là cuống à?
Thế là phải đứng lên cái bục. Đấy thế là cũng có một cái bục để diễn thuyết, thưa, thưa...
Lúc đó là tháng mấy?
46, tức là cuối năm 46. Học lớp thanh niên thì cũng khoảng độ bảy, tám, chín, mười gì đó thôi. Ông Trần Đông cũng học ở cái lớp đấy. Rồi thì tôi học, hình như nó là lớp thứ hai đấy, nhiều người lắm.
Lúc đó là Pháp nó đã đánh vào chưa?
Chưa, chưa, mà hẵn còn phải đi học, thì chưa.
Là học diễn thuyết à?
Học diễn thuyết, học nói chuyện. Ngoài những cái bài giảng đấy thì là họ phân cho mình thì mình phải lên đấy mình đọc, để xem mình có khả năng không. Thế cho nên lúc khi mà kháng chiến đấy, ví dụ tổ chức mít tinh, thì một ông ông nói về cái vấn đề mà nói ba giai đoạn, bốn mâu thuẫn, ông nói về cái tình hình nhân dân mình khổ cực thế nào, ví dụ thế, bọn tôi cũng được phân công như thế. Rồi thì có ông biết thì đánh đàn ghi ta các thứ nhạc nhung. Về quê đấy thì làm như thế, tập hợp quần chúng tốt lắm.
Cái hồi bác làm ở chợ Sắt như vậy thì mình vận động họ cái việc gì?
Một là họ đóng góp.
Đóng góp?
Đóng thuế là chính, đóng góp cho kháng chiến là hai. Thế rồi thì đại thể là chuẩn bị sẵn sàng để bãi thị. Thế lại cái bọn Tàu nó đến nữa chứ. Ôi, Tàu nó đi mua bán các thứ đấy thì, lúc bấy giờ nó mua lung tung. Mà nó mua cả bánh xà phòng, nó cắn đấy, nó ăn đấy thì là, ví dụ như trường hợp… Ô sao nó ăn cả xà phong. Ừ  nó quân Tầu Ô kinh lắm mày ạ, bẩn thỉu lắm, nó không biết, nó mua xong nó cắn. Có những trường hợp như thế thì đại thể thì mình theo cái chủ trương như thế thì mình phải giải thích, để cho đồng bào tránh được, và đừng có gây rối với nó cho phiền ra. Thì lúc bấy giờ chúng tôi là chuẩn bị tư tưởng là như thế.
Hồi đó phụ nữ chợ Sắt thì mình có tổ chức Bình dân học vụ cho họ không?
Có chứ, ở đâu cũng có anh ạ. Ở đấy mà từng cái tiểu khu một đều có, học hành, thì cũng nhiều người chỉ chữ vớ vẩn thôi mà.
Thế khi bác làm công tác Phụ nữ như vậy thì mình có phải vận động họ đi học không?
Có chứ, thì đấy tổ chức. Ví dụ vận động người ta đi học nhưng phải cái lớp tuổi bao nhiêu, già, trẻ hay là cái hàng này học giờ nào, cái hàng kia là học giờ nào, thì có cán bộ xuống. Thế rồi thì vận động thu thuế, rồi vận động đóng góp, thế. Rồi thì, đại thể thế, lúc bấy giờ có mấy cái việc thế thôi.
Họ có nhiệt tình theo không?
Lúc bấy giờ tốt lắm, phải nói tốt lắm, thật lắm.
Có bà nào mà không muốn đóng thuế không?
Có chứ nhưng mà ít thôi, sừng sỏ ít thôi. Thì nó trốn bằng mọi cách. Này nhưng mà, nhưng mà thế này chỉ nói về cái khía cạnh chính. Ví dụ như cái khởi nghĩa của Hải Phòng nó như thế nào này, anh có cần biết không.
Không, đấy cháu quan tâm đến cái hoạt động công tác cụ thể, chẳng hạn như là vận động phụ nữ thì nó có những khó khăn gì, có thuận lợi gì,tức là và những cái việc mà bác đã trải nghiệm cụ thể. Còn cái chuyện chung thì sách vở nó lại ghi nhiều rồi. Đây là muốn đi hỏi những câu chuyện cụ thể, người thật việc thật. Chẳng hạn như là bác đi vào chợ Sắt thì là làm với người nào cụ thể, rồi có những khó khăn gì, có những câu chuyện gì cụ thể thì bác kể.
Đây vào chợ Sắt thì lúc bấy giờ không khí cách mạng thì nó còn dễ với lại trong thành phố. Cho nên tuyên truyền vận động người ta, ví dụ đóng góp hay thu thuế hay các thứ hay học tập Bình dân học vụ dễ. Nó có trở ngại nhưng mà không đến nỗi. Nhưng mà cái khó của chúng tôi là khi mà bắt đầu kháng chiến, mà đi xuống nông thôn cơ. Nông thôn thì, anh lại hình dung lúc bấy giờ tôi lại, năm đấy cuối năm 46 mới có 16 tuổi dương, âm lịch thì 17. Thế mà sống ở thành phố nó cũng không phải cầu kỳ xa hoa gì nhưng mà cứ đi cái đất trơn đấy nó không có quen, rồi là ngã vào gạch là sợ lắm, đi đất đấy. Thế lúc bấy giờ về lại phải đội cái khăn, phải đội cái khăn để cho nó già người đi đấy. Là vừa để tránh địch, vừa là đồng thời là để xuống công tác vận động quần chúng. Thế thì xuống là vận động quần chúng là lúc bấy giờ luyện ở trong người thôi, chả ai dậy nữa. Tức là mình phải tự rút ra bài học là nói với người già như thế nào, nói với cái người trẻ thế nào. Mà nhất là người ta không thích cho con người ta đi tập quân sự, không thích đâu. Thế nhưng mà lại phải nói khéo và tổ chức những cái phải học.
[00:50:28]
Không thích là vì họ sợ hay là vì sao? 
Sợ là con gái đi đêm này khác các thứ, đấy thế thì họ không thích lắm. Thế mà phụ nữ thì nó lại hăng hái. Thế bây giờ mình mới tổ chức thì lại phải tùy cơ mà nói. Cho nên mọi cái sinh hoạt của chúng tôi là rất, anh cứ hình dung là rất là khổ này. Ăn này, nói này, đi lại thế nào Mà nhất là đi cái đường nhà quê, ối giời ơi khổ lắm. Mà họp, họp tối mới về. Thế hôm nào sáng trăng còn tốt. Thế hôm nào mà đi đường đầm lầy thì khó lắm. Nhưng mà rồi thì mình làm công tác dân vận phải quen cái đó, dần dần chiếm lĩnh được cái tình cảm của các cụ già đấy. Thì lại, các cụ ấy lại xởi lởi, mà chính con cái các cụ ấy thì lại giúp mình nhiều lắm. Còn cái khó khăn này, tôi nói có lẽ ít cán bộ bị, nhưng mà nói để anh hình dung đến cái khó nữa của bọn tôi đấy. Là khi mà bọn địch nó càn quét đấy, tức là nó vây nó bắt, thì là phải chui xuống hầm. Thì ai cũng phải chui rồi. Nhưng mà nếu ở cái vùng trũng mà chúng tôi phải chui xuống cái hầm hàm ếch, gọi là hầm hàm ếch thì rất là khổ. Tôi hình dung ra nhé, ví dụ đây là một rặng tre, thế đây là ao. Thế khi mà Tây nó đến, thì anh phải ngụp đầu xuống ao, anh ngóc đầu lên cái bờ tre này, nó có cái hơi, có chỗ thở rồi, như thế là kín, đảm bảo. Thế rồi vào trong đó đấy, thì sau khi mà địch nó rút rồi đấy, thì cơ sở người ta ra, người ta báo cho mình là nó đi rồi thì mình ra. Thì lại phải thế này, ngụp đầu xuống, nước thì đầu này, tóc này tất cả lấm cả bùn. Mà có cái điều này, nói thật với anh, hôm nay tôi phải nói, mà anh hiểu được thế nào thì hiểu. Nhất là khi mà hành kinh, thì anh hình dung thấy nó bẩn thỉu thế nào. Phụ nữ, thế cho nên rằng là ốm đau, sầu não, bệnh tật. Tôi không ngờ tôi còn sống đến bây giờ được đâu anh ạ, không thể được. Thì chui cái hầm hàm ếch đấy, rồi thì lại phải ra cái hầm hàm ếch đấy, thì đầu óc bùn hết. Thế anh phải tắm, phải gội ở lâu quá nó rét, nó sốt, rồi mắc bệnh gan, rồi thì sốt rét rừng, rồi thì trăm thứ bà rằng đấy. Thì phải nói rằng là, cái khổ nhất là cái đấy, nhưng mà ít người ta nói, không dám nói cái đó. Thế còn chuyện đánh Gia Thụy đấy là một chiều khác nhé, một chiều hướng khác. Ai bị bắt, đánh đập đấy thì nó lại là khác. Thế đấy tình hình thì nó như thế.
Phụ nữ mà đến những cái ngày như vậy mà lại phải đi chạy càn thì làm sao?
Chạy càn mà xuống hầm nước, chui xuống hầm, khủng khiếp lắm đấy, thật đấy, sợ lắm mà không ngờ bây giờ sao mà tồn tại được. Mà sao mà chịu đựng được đấy. Chính bây giờ nhiều khi nói lại không, tôi bảo không hiểu làm sao chịu đựng được, mà còn sống được thế cơ.
Hồi đó bác đi về địa phương như vậy thì là đi một nhóm bao nhiêu người?
Thì có một người đưa, đấy một người đưa đường. Thế còn đêm, ví dụ đi vượt đường 5 đấy thì một nhóm hàng chục người thì có một người giao thông đi trước, một người giao thông đi đằng sau. Thế thì cũng có khi lạc đường đấy. Thế mà đi vượt đường 5, tôi nói, tôi bị một cái trường hợp thế này để anh thấy. Cứ chiều ăn cơm xong nhé, ăn cơm ở nhà quãng độ năm giờ, hơi sẩm sẩm tối bắt đầu khởi hành ở cái chỗ Thanh Hà. Đi qua đường 5, đi đường 5 để sang bên kia, sang Lũng Sơn, đi đấy. Thế nhưng mà đến gần đường 5 thì bị phục kích. Tôi bảo nó phải bị động phải quay trở lại. Quay trở lại nghĩa là phải gần sáng. Thế lại vào nằm ngủ ở đấy muộn muộn, xong rồi ăn cơm, hôm sau lại vượt đường 5, đấy. Thế thì nó khổ như thế nào, nó khó như thế nào. Và tôi cũng đã bị một lần tức là lạc, tức là họ đi hết rồi mình đi chậm quá, không đi nổi được, mà đêm thì không hú được, sợ động mà. Thế nhìn bóng thì lại lờ mờ thế này. Thế mà đi những cái hố nó có nước thế này nó lại trắng chứ, bước vào cái thế thôi nó ngụp. Mà trời rét anh ạ, mà ngụp đến chân hay là đến bụng này là gay go lắm đấ. Llõm bõm bò lên, , đeo cái ba lô, không phải ba lô đâu, cái tay nải mà, xong buộc hai hòn gạch ở hai bên, thế cái giữa mới có một cái bao. Anh hình dung cái bao tượng của bà già ngày xưa đấy. Thế xong buộc nó vào thì nó thành hai cái quai đeo. Những cái đó hay lắm cơ, chỉ một vuông vải thôi, khâu như thế chứ không phải ba lô đẹp như bây giờ.
Bác còn giữ được cái nào không?
Không, giữ làm cái quái gì. Nhưng mà bây giờ đi đâu tôi cũng quen đeo ba lô,cứ thấy đeo cái ba lô nó tiện. Đi xe ôm là cứ thế. Hai năm nay tôi yếu thôi chứ còn là đi lên Hà Nội tôi toàn đeo ba lô đi hết. Thế đi lên xe ôm nó gọn, nó không cắt được của mình.
Hồi đó cán bộ Phụ nữ mình đi xuống địa phương thì đi một nhóm có đông không?
Không, hai, ba người thôi.
Hai, ba người à?
Hai người, thì hôm nào đông thì ba thôi. Nhưng mà chỉ hai người, hoặc có khi đi một mình. Nếu mà biết xã, biết chỗ rồi thì cứ thế mình đi một mình anh ạ, chứ không đi nhiều đâu. Bây giờ 47 là bắt đầu nó đánh tương đối mạnh rồi. Thế mà chạy càn này, rồi tất cả các cái thứ. Mà nó có cái đặc biệt thế này anh này. Lúc bấy giờ chúng tôi tuổi thì nhỏ thôi, thế nhưng mà có những vấn đề bây giờ người ta không biết được. Ví dụ kết nạp Đảng nhé. Lúc bấy giờ mình khai 18 cứ thế là khai thôi, nhưng nó không có cái… Về sau này, bây giờ nó mới làm lý lịch nó mới kết nạp như bây giờ đấy, chứ trước đây không có. Thế thì vào Đảng. Mà tôi chưa chính thức thì tôi đã được phân công làm Phó Bí thư rồi, vì lúc đó không có cán bộ.
Phó Bí thư của Hội Phụ nữ đấy?
Chi bộ.
Của Chi bộ Phụ nữ?
Chi bộ xã đấy.
À Chi bộ xã?
Chi bộ xã đấy, ví dụ tôi được kết nạp năm 47, mà đã hai năm thử thách rồi nhớ, tức là tôi đã thoát ly hai năm, từ năm 45 mà. Thế 47 tôi được kết nạp. Thì lúc bấy giờ thì cũng vẫn là 48, nhưng mà tuổi vẫn là khai 18 tất cả mà, chả có lúc nào là 17, 16 tuổi cả. Thì vào Đảng thì chính thức là tháng 7. Nhưng mà dự đầu năm, khi mà kết nạp cái là ông ấy phân công về, tôi về xã Bát Trang. Lúc bấy giờ tôi ở huyện An Lão, thì cái ông Phan Văn, tức là anh ở đây anh biết Phan Văn mà ở giám đốc Sở Văn hóa đấy, vừa rồi làm báo đấy. Thì ông ấy làm Bí thư, tôi làm Phó Bí thư. Thế còn một cái ông tên ông Bắc, tức là ông ấy ở Viện Kiểm sát tối cao, là Thường vụ. Thế về sau này họ cứ truy, bảo làm sao lại chưa chính thức, bảo khổ quá tôi cũng không biết được. Nhưng mà lúc thiếu cán bộ lắm anh ạ, được cán bộ mà thử thách mà là đảng viên rồi đấy là…
Đảng viên thì càng ít à?
Thì họ phân công mà hoàn thành nhiệm vụ đấy là mình phải vất vả. Thì đi, đấy phụ trách cái xã Bát Trang thì xã đấy là nước triều nó lên đấy. Cứ sáng đi thì không sao cả, nhưng chiều nó lên thì phải chống gậy anh ạ. Mà bọn tôi con gái như thế, anh hình dung là mặc quần đùi, phải cởi quần để mà cất đi chứ, không có lội thế kia thì chết à, thì hết quần. Thế mà mặc quần đùi mà chống gậy đi như thế này. Những cái chỗ lội lại phải dò dò để mà đi, nó khổ lắm. Thế còn nếu mà, nhiều hôm, nói thật ra thì, nếu mà lỡ đấy, là phải nhịn đói, chứ không có tiền đâu.
Hồi đó phụ nữ mà vào Đảng có dễ không bác, họ có khuyến khích không?
Không, họ thì không phân biệt phụ nữ hay không đâu. Nhưng những anh nào mà phân công mà gan dạ mà làm được, mà không kêu ca phàn nàn, mà hòa mình với quần chúng thì dễ kết nạp. Thế còn cái anh chị nào mà cái kiểu là người ta gọi là tiểu tư sản đấy mà, cái lối mà sinh hoạt nó xa rời dân chúng rồi là này khác các thứ đấy, không chịu đựng được gian khổ đâu anh ạ, thì khó.
Thì khó vào?
Khó vào lắm.
Như bác thế là được dự bị Đảng là bao nhiêu lâu?
Sáu tháng thôi.
Sáu tháng?
Vẫn là tiểu tư sản, tức là cái gì tiểu thương đấy, dân nghèo.
Tiểu thương dân nghèo thì là sáu tháng?
Dân nghèo, ừ dân nghèo đấy. Nhưng mà cái này anh ạ, chính ra, như lúc đầu tôi nói phải hiểu được rằng dưới chế độ cũ, cái người dân khổ như thế nào, và nhất là người phụ nữ khổ như thế nào. Cho nên khi được tuyên truyền giác ngộ, vì nó có một cái niềm tin. Nó có một cái có thể nói rằng lý tưởng đấy. Mà chiến đấu cái đó quyết liệt lắm. Đi đâu cũng phải giải thích cho chị em những cái vấn đề như thế. Cái sự bất công, cái sự đối xử trong gia đình như thế nào rồi thì cái bạo lực trong gia đình. Lúc đấy chưa dùng từ bạo lực nhưng mà chồng con coi thường, coi khinh mình thế nào, cái địa vị của phụ nữ thế nào trong xã hội. Thì cái đó là cái giác ngộ nhất. Cái Hội Phụ nữ mà làm được thành công đấy phải nói do giác ngộ cái điều đấy, vẫn đề cơ bản đấy.
Hồi đó thì bác giải thích cho họ như thế nào về cái chuyện bình đẳng nam nữ?
Tức là nếu mà nước mà không có độc lập đấy, thì dân tộc, tất cả mọi người đều bị áp bức. Nhưng mà trong gia đình thì người phụ nữ bị áp bức nhiều hơn. Bởi vì mình ở cái thứ phận là đẻ con, nuôi con trông nom gia đình. Còn đi làm, lương đấy thì cũng là thấp. Thấp là vì lúc bấy giờ đã so sánh được công nhân của nhà máy Tơ hay là một số công nhân đấy, người ta làm được ít. Hai nữa là ăn uống trong gia đình. Anh không hiểu được cái nông thôn á, có nhiều nhà đấy, nhất là cái nhà giàu thì nó rất rõ. Chồng, con trai, hay là ấy ngồi trên. Phụ nữ ngồi đầu nồi, cuối nồi này. Ngồi bao giờ cũng phải ngồi mâm dưới. Thế mà đi này khác nhiều cái thứ trói buộc lắm, không được tôn trọng. Ông chồng ông coi thường lắm. Ông lấy hai, ba vợ ở cùng một nhà. Anh thấy đàng hoàng đấy mà, có vần đề gì đâu, chả ai lên án cả. Cái đó mình phải khai thác để mình giáo dục nhân quyền cho phụ nữ. Mà cái đó phụ nữ thấm thía nhiều, mà hiểu được cái vấn đề đó cho nên người ta mới hy sinh được nhiều thế anh ạ. Chứ nếu không người ta không thể, nói thật với anh không thể có cái hy sinh.
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Cái lúc đầu là họ không biết à?
Không, biết chứ, họ coi như là số phận của họ thế thôi. Kể cả mấy cái bà tư sản ở trong thành phố này này, đoàng hoàng là ông ấy lấy vợ hai, đoàng hoàng là lấy, coi như có việc gì đâu. Về sau này tuyên truyền giác ngộ cho các bà ấy vào, hiểu rồi  các bà ấy tham gia đóng góp tốt lắm. Mà bà ấy đấu tranh với ông ấy, phải nói là cái đó là...
Mấy cái bà tiểu thương ở chợ Sắt đây, mấy cái bà mà dữ, hay đánh chồng đấy, thì mình có vận động họ là không nên đánh chồng không?
Trước hay bây giờ? Trước tới giờ có ai đánh đâu nhỉ. Ngày xưa cũng không dám đấy chứ lại.
Ngày xưa các cụ bà mà đi buôn bán thế có dám đánh chồng không?
Không. Gớm ông nói thế nào chứ ai người ta dám đánh.
Bây giờ thì người ta gọi là bình đẳng giới, nhưng mà ngày xưa thì các bác là dùng từ gì?
Nam nữ bình quyền.
Nam nữ bình quyền?
Nam nữ bình quyền, là cái, điều đó thì là, là được khai thác được rồi.
Lúc đó mình đi vận động phụ nữ là mình có nói cái chuyện nam nữ bình quyền?
Vâng.
Thì mình nói về những quyền gì?
Quyền học, rồi quyền học hành, hội họp này. Thế rồi tài sản lúc bấy giờ thì chưa có mấy đâu, chỉ nói qua qua thôi. Nhưng mà được quyền lợi học hành, thế mới bình đẳng trong gia đình, rồi không coi trọng, khinh thường, nam nữ riêng biệt. Thế và cái quyền mà, lúc bấy giờ thì chưa hẳn, chưa có luật đâu, nhưng mà nói là đối với xã hội công bằng không phải có chế độ đa thê, đả cái chế độ đa thê, chứ chưa có luật. Nhưng mà mình cũng có thể là nói cái rằng là đối với xã hội dân chủ đấy, thì một vợ, một chồng thế thì hạnh phúc.
Tức là trong kháng chiến thì vẫn được phép lấy nhiều vợ?
Chả phép đâu nhưng mà nó thế đấy chứ. Thì người ta vẫn, bây giờ sống, cái lúc đấy vẫn còn bà hai, bà ba ở trong nhà đấy, vẫn có đấy.
Hồi đó mà phụ nữ tham gia vào những cái công việc của chính quyền, chẳng hạn như là trong Ủy ban kháng chiến hành chính rồi các cái công tác xã hội thì sao?
Có ít thôi, cấp huyện thì tiêu biểu.Thường thường nó có thế này này. Cấp huyện, một vài bà tiêu biểu, tức là những chị em mà là cán bộ tiền khởi nghĩa thì cũng có cái trình độ. Rồi sau khi mà cướp chính quyền thì tham gia vào Ủy ban của huyện đấy. Chứ còn xã thì, thì ít lắm.
Không có cán bộ xã?
Cái thời kỳ sau này đấy, anh nếu có muốn tìm hiểu phong trào Phụ nữ phát triển về 68 đấy, 67, 68, 69, thời kỳ có ba nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết 152, 153, và Nghị quyết 31 của Hội đồng Chính phủ, thì lúc bấy giờ nó có ba nghị quyết về công tác vận động phụ nữ đấy thì nó mới hàng loạt những cán bộ tỉ lệ, cán bộ nữ tham gia chính quyền. Rồi thì khoa học, kỹ thuật này khác. Chứ trước kia nó như là con số mà, không có con số gì nó lớn cả. Quốc hội cũng có đâu một, hai người, thế rồi tỉnh, Ủy ban tỉnh cũng có Ủy viên Ủy ban là phụ nữ. Lúc khởi nghĩa đấy. Thế còn cái huyện đấy thì lác đác, có nơi có, nơi không. Chứ xã thì cũng thế thôi anh ạ, nó gọi là đếm trên đầu ngón tay thôi.
Xã là hoàn toàn không có à?
Không phải hoàn toàn mà ít lắm. Thế mà có Ủy ban xã thì thỉnh thoảng mới có một nơi có. Nhưng bấy giờ không thể đếm được cái số hàng trăm, hàng chục gì cả, mà chỉ nơi nào nó phong trào nó khá thì nó có cái bà phụ nữ tham gia Ủy viên Ủy ban. Cho nên bây giờ cũng không tập hợp được là lúc khởi nghĩa là có bao nhiêu phụ nữ tham gia chính quyền đâu. Nhưng mà sau này khi có luật rồi nhé, nhưng mà cái luật đấy cũng chỉ là mức độ thôi, trải qua chín năm kháng chiến như thế, nhưng mà sau này, cái thời kỳ tôi nhớ nhất là, 67, 68, 69, 70, lúc mà cao trào chống Mỹ đấy, nó phát triển mạnh rồi đấy, cần phải động viên tất cả các cái lực lượng toàn dân để mà tham gia kháng chiến, có phong trào ba đảm đang đấy, thế lúc bấy giờ thì mình mới giáo dục chị em tham gia phong trào ba đảm đang và đảm nhiệm công tác, để thay thế chồng con đi chiến đấu. Thì cái lực lượng cán bộ nó tăng đến hàng chục lần. Có cái bảng biểu đồ, anh xem cái thời gian đấy, thời gian cao trào nhất là chống Mỹ cứu nước. Chống Pháp thì có nhưng mà cũng vừa vừa. Người ta chưa chú ý đến cái bình đẳng.
Khi đó các bà làm ở xã thì sợ ở gần nhà thì họ không nghe à, hay là vì lý do gì?
Lúc trước á?
Vâng lúc trước?
Lúc trước thì không ai để ý về phụ nữ cả. Phụ nữ nông thôn nó ít học, chữ nó không biết. Thế mà đã lấy chồng thì phải có con. Mà có con thì phải trông non con cái, cho nên ít người tham gia chứ. Xã hội chưa quan tâm, thế mà bản thân người ta lại khó khăn như thế, thì người ta cũng không quan tâm lắm. Nhưng sau cách mạng dần dần nó rõ rồi. Với hai nó có, sau lại có cái luật nữa, luật hôn nhân gia đình nữa. Thì nhất là cái thời kỳ mà mình cần cái nhân lực để mà chống, đối phó với cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đấy. Thì lúc bấy giờ là có nghị quyết, nghị quyết của Trung ương đấy, đưa xuống cho tỉnh, thành phố. Thế các tỉnh, thành phố lại thành lập cái ban, gọi là Ban Phụ vận. Thế lúc bấy giờ làm việc với lại các huyện. hế từ bấy giờ mới lại cái xã đấy, có Chủ tịch này, có Phó Chủ tịch rồi có này khác nhiều. Chứ còn trước năm 65 thì ít, ít lắm, đếm trên đầu ngón tay thôi ông ạ. Tôi không nhớ lắm nhưng mà, nhưng mà không đáng kể.
Như trong kháng chiến mà bác đi về các vùng nông thôn, các xã đấy thì bác thấy cán bộ nữ họ làm những việc gì?
Họ làm mấy cái việc này nhé, một là vận động tăng gia sản xuất.
À làm sản xuất?
Hai là, gọi là đóng góp cho kháng chiến. Đóng góp thì ngoài cái chung ra rồi đấy, ngoài cái chung, thuế là không kể nhé, thì ở đây có cái là ủng hộ thương binh, liệt sĩ, úy lạo thương binh liệt sĩ. Lúc bấy giờ tổ chức các xã đấy từ người 50 mươi tuổi trở lên thì chúng tôi, tức là theo chủ trương của Trung ương Hội, tổ chức Hội Mẹ chiến sĩ. Thì tuy rằng là mình chưa có con, không có con, hoặc là con mình không phải là bộ đội, nhưng mà đơn vị đóng ở đâu, thì tổ Hội Mẹ chiến sĩ đến thăm. Thế rồi thì nấu nước cho uống này, ví dụ cho nấu chè xanh cho này. Thế rồi cho gạo thỉnh thoảng xôi, hay cháo hay gì đấy. Ngay sau một trận đấy là nấu, xong rồi mang ra để úy lạo. Thế cái đó phải đi vận động người xung quanh để làm. Nơi nào cũng có tổ chức Hội Mẹ chiến sĩ anh ạ. Thế thì bộ đội đóng ở đâu, thì là có cái sự thăm hỏi ở đấy. Ông hình dung cái trận đánh Cát Bi đấy, đánh sâu vào Cát Bi. Nhưng mà cái đường tập kết thì ra Hoàng Nghĩa đấy, ra Hoàng Nghĩa. Thì đã vận động các cụ ấy là nấu chè, nấu xôi lên bày. Cứ bày ở dọc đường thế này. Chiến sĩ đến húp bát chè, nắm nắm xôi thế lại chạy đi. Chạy tít ra mãi ngoài Tiên Lãng đấy. Đấy hình dung cái mặt trận nhân dân chống giặc đấy. Phải nói mình tài tình ở cái chỗ đấy. Thế mà, tức vào nơi sâu xa như thế, mà chạy gần mấy chục cây số, ra đến Hoàng Nghĩa một cái là cứ con đường có cái ngọn đèn hoa kỳ nho nhỏ, một mâm để đấy. Xôi này, thế rồi thì chè này, hoặc là chuối chung các thứ. Đấy thì cái đó nó tình quân dân nó ấy lắm. Người ta hiểu được là anh em bộ đội khổ sở như thế nào. Thế phụ nữ phần lớn là phải làm nhưng cái việc đấy. Thế rồi cả dân, tham gia dân quân để mà canh gác, bảo vệ.
Thế có cái Hội Mẹ chiến sĩ thì có hội đối với người trẻ không?
Phụ nữ Cứu quốc, là Phụ nữ thôi.
Chứ không có cái Hội yêu chiến sĩ à?
Làm gì có cái hội nào như ông hỏi đâu (cười).
Thế mình có khuyến khích chị em trẻ mà lấy bộ đội không, làm vợ bộ đội không?
Có khuyến khích, nhưng mà nó không thành một chủ trương văn bản, nhưng mà khuyến khích lấy thương binh.
À khuyến khích lấy thương binh?
Những chị em mà, à anh em, một số anh em thì cũng bị thương, nhưng mà tất nhiên nó cũng có mức độ như nào đó thì cũng có phong trào. Đại để tuyên truyền, tuyên truyền để cho lấy thương binh. Những cái người mà lấy, ở đây cũng có, có những chị mà Hội trưởng Bắc Ninh đấy cũng lấy, lấy ông thương binh. Đến trại thăm hỏi, thăm nom chăm sóc, về sau lấy ông ấy.
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Tức là lấy thương binh, thì Hội Phụ nữ có cho tiền để làm đám cưới hay là cái gì không?
Không, thế là khuyến khích thế thôi. Chứ còn bảo là làm gì có tiền. Chúng tôi chả có cái tiền gì.
Có được bằng khen gì không?
Không, chỉ nói cho có thể trong hội nghị mà các chị ấy thương, chồng thương binh nhưng mà nuôi con như thế, dậy rồi các thứ, điển hình thì cũng có, ghé vào một tí thôi.
Chứ, không ép à?
Không, cái đó là tùy.
Đấy là những cái người mà bị bị thương nó cũng nhẹ nhẹ thôi đúng không?

Ừ, chắc nặng quá thì nó cũng chịu thôi.

Chứ còn què cụt quá thì mình cũng không dám khuyến khích hả?
Không dám, làm thế hỏng một đời người ta thì chết. Người ta không ấy thì chết. Gì thì ông cứ hỏi đi, không mai kia chúng tôi nói thật ra, không phải chuyện này nhưng mà nhiều chuyện tôi nói ông lại bảo là không khai thác. Mất, chết thì còn mấy anh thì lẫn, không nhớ được nữa.
Không, thì cái thiếu nhất trong lịch sử bây giờ nhất là những cái mà người ta viết trên sách báo đấy là cái sự tham gia của phụ nữ trong kháng chiến là rất ít, toàn  thấy là bộ đội đánh nhau trận này, đánh nhau trận kia?
Phụ nữ tham gia kháng chiến là tham gia sản xuất là chính. Tham gia đóng góp rồi vận động cái phong trào mà quyên vàng này này. Ối giời, ông có biết, người ta có một chỉ, hai chỉ, đôi hoa tai, cái nhẫn các thứ, tích là nó ủng hộ hết. Thế thì đấy là cái vấn đề lớn của phụ nữ. Thế còn nói lại quên, về cái tham gia…
Bác nói về cái sản xuất đấy, thì phụ nữ mà tham gia sản xuất đấy là để  họ đóng góp cho kháng chiến à?
Họ nuôi bản thân gia đình họ đã, trước hết. Tất nhiên là tăng gia sản xuất để mà ấy, nhưng mà. Trước đây anh bảo cái trình độ hiểu biết đấy mà, về sản xuất kém lắm. Có khi vườn rất rộng nhưng toàn trồng sắn, với lại ấy cây chuối dại. Ngày xưa là thấy không có cái phong trào, không có người hướng dẫn như bây giờ. Thế thì, thế mà trong cái khi đó có những cái nơi mà bốt nó đóng thế này thì xung quanh nó trắng hết, bỏ. Thế thì phải vận động sản xuất. Thì lúc đầu người ta, có nơi người ta đấu tranh là, người ta ra gần bốt người ta trồng, cấy, thế sản xuất tất nhiên cho gia đình người ta và đồng thời cho đóng thóc, lúc bấy giờ gọi là thóc nghĩa sương gì đấy. Ông cứ tìm hiểu cái chữ đấy. Tức là chúng tôi thì được nuôi bằng cái thóc của nhân dân góp.
Tức là cán bộ tỉnh đấy?
Cán bộ thoát ly.
Cán bộ thoát ly?
Tức là đã thoát ly đấy, thóc nghĩa xương mà các quỹ xã nào cũng có.

Gọi là thóc gì?
Nghĩa xương, nghĩa xương.
Nghĩa sương?
Anh có khi tí nữa anh hỏi lại xem nào. Vì lâu tôi cũng không nhớ lắm, hình như thóc nghĩa, nghĩa, nghĩa tình, sương nắng đấy. Nghĩa sương thì là, có cái quỹ đấy thì là, thế quỹ này ở đâu cũng có cả, thế người ta đóng góp thì nuôi chúng tôi. Tức là cả bộ đội, cả cán bộ thoát ly anh ạ, nhưng mà quỹ này ở đâu cũng có.
Tức là nuôi cả bộ đội lẫn cán bộ thoát ly?
Ừ, thế còn sau này lập quỹ thế nào thì mình không biết. 
Hồi đấy mình vận động chị em đóng góp như vậy thì có có dễ không?
Cũng khó chứ. Khó nhưng mà cái Tuần lễ vàng, nói với anh là, anh ạ, cái trong vận động thì khó. Anh đang nói cái sản xuất hả, sản xuất thì…
Vâng, tức là vận động họ đóng góp đấy?
Đóng góp thì khó nhưng mà nói chung thì lại là khó thôi nhưng mà có những cá biệt đấy thì có thể nói rằng là người ta sẵn sàng. Người ta có vàng người ta cũng cho, người ta cũng ủng hộ. Thế rồi thì, mà lúc bấy giờ kháng chiến thì khó khăn thế nhưng mà người ta giúp đỡ nhiều lắm. Có gia đình nuôi cán bộ đến hàng mấy tháng đấy. Mà thóc không phải tất cả Nhà nước cho cả đâu. Chúng tôi phải nói rằng là phải ơn nghĩa những cái gia đình. Bảo bây giờ mình xử sự với người ta nói thật nhiều khi không tốt lắm, tức là chưa chu đáo lắm. Một là cái gia đình cụ Vớn chẳng hạn. Tôi nói ở An Lão đấy. Thường thường là có đi, ông Duy là một, ông Búp là hai, tôi là ba, bà Hòa là bốn, rồi ông Bối là năm. Thường xuyên thì thoảng lại năm người ăn cơm nhà người ta độ dăm, sáu tháng. Lúc bấy giờ nó lấy làm căn cứ để mà từ chỗ đấy xong mới đi tuyên truyền ở xung quanh, thế. Nhưng mà chả biết Nhà nước giả cho người ta bao nhiêu. Cái thóc thì là Nhà nước thì cho một ít. Thế còn cái ông cả làm thợ may, làm thợ may, lấy cái tiền đấy làm, rồi con cháu ở nhà người ta bắt tôm, bắt cua, bắt này khác cho ăn. Chứ còn thì làm gì mình có tiền đóng góp. Trước đây đấy thì là, tôi nói 45 cân là 51, 52 rồi, chứ còn 45, 46, 47, 48 thì toàn dựa vào dân hết, không có đâu. Năm 51, 52 mới bắt đầu có.
À tức là năm 51, 52 mới bắt đầu có gạo?
Vâng có gạo, có chế độ gạo, thế. Chứ còn trước không có. Mà chả có tiền ấy gì cả. Thỉnh thoảng nhà tiếp tế cho. Ví dụ gia đình nhà tôi chẳng hạn cho tôi một trăm, thì mấy chị em thì thôi biếu ông hai chục, biếu ông hai chục chẳng hạn. Tầm đấy để dự trữ mà, đấy. Ví dụ như là ốm đau, sầu não này, cũng mua được một cái hộp sữa, đấy để mà ấy thôi. Còn năm 51, 52 tức là đã có chế độ rồi, thì lúc bấy giờ là…
51, 52 là đã có thuế nông nghiệp chưa?
Tôi không hiểu, tôi không biết, chắc là có sớm rồi chứ, 51 có rồi.
Mình có phải đi vận động họ đóng cái thuế nông nghiệp không?
Lúc đấy thì tôi lại ở căn cứ, ở trong, hoạt động trong nội thành, thế tôi không rõ lắm. Tôi ở liên tỉnh Hải Kiến, nhưng đến tháng 3 năm 51 thì tôi điều về Hải Phòng.
Về trong thành phố đây ạ?
Về trong thành phố. Trước mà ở thành phố mà đi nhé, nhưng lúc bấy giờ liên tỉnh, rồi sau lại được điều về trong này.
Lúc nào thì bác quay về thành phố?
Tháng 3 năm 51 thì là về công tác ở thành phố. Nhưng mà vào trong địch hậu này, thì mãi  năm 52 mới vào.
Hồi đó trước khi mà bác vào trong thành phố đấy, lúc bác đang còn sống ở ngoài các cái xã đấy, thì họ đã phải đóng thuế hàng năm chưa?
Có chứ, có thuế rồi, nhưng mà các thứ, loại thuế gì thì tôi không rõ lắm, nhưng mà đóng thuế chứ, đóng ngay từ kháng chiến cơ.
Thuế là thuế nông nghiệp đấy?
Ừ.
Đã có chưa?
Có chứ, thuế để nuôi quân đấy, cái thóc nghĩa sương. Cái thuế là bắt đầu kháng chiến là có rồi, có ngay rồi. Mà lúc bấy giờ kháng chiến nó hay lắm ông ạ.
Thường những cái nhà giàu thì họ có tích cực đóng không, hay là họ không thích đóng?
Cũng tùy từng nhà thôi. Cũng nhiều nhà như nhà ông Khuynh ở An Lão chẳng hạn thì ông ấy biếu cả nhà cả cửa ông ấy đi tham gia, ông ấy là đảng viên. Nhưng mà ví dụ chỗ ông Nhị Thúc ở chỗ Cẩm Văn đấy thì nó lại khác, có hạn chế, nó có mức độ, thế.
Ông đấy thì lại không muốn đóng à?
Ừ nói chung, ừ không muốn đóng đấy. Thế thì có những người như thế, nhưng mà một số đông thì là họ đóng góp tốt lắm.
Những người họ không muốn đóng thì mình phải vận động à hay là mình ép họ?
Phải vận động, cũng có lúc phải ép, nhưng mà thường thường thì thuyết phục thôi, còn họ giấu đi chứ.
Họ giấu đi mất à?
Phần lớn những cái người đấy thì họ giấu, họ không ủng hộ kháng chiến mấy. Sau này khi kháng chiến mà lập thì họ cũng theo vào, gọi là dinh tê vào tề đấy.
À sau này thì họ vào tề hết?
Còn những người kia thì họ quyết tâm theo kháng chiến, tốt cả.
Lúc đó mình có cái cơ chế gì để khuyến khích phụ nữ tham gia vào những công việc xã hội không?
Kháng chiến á? Cũng chả có đâu anh ạ, không có cái gì cụ thể lắm. Anh nào hăng hái tham gia thì làm. Mà nó có cái rất thiệt thế này. Những người mà lấy chồng sớm thì có con, vì tuổi mà khởi nghĩa thì họ hai mươi chẳng hạn, hai hai rồi, trong kháng chiến thì họ phải hai bốn, hai lăm thì họ phải lấy chồng, đẻ con nhé. Thì Nhà nước không có cái chế độ gì giúp cả, Nếu mà gia đình tiếp tế cho được bao nhiêu thì mình ấy. Cho nên có chị có con rồi phải nghỉ công tác ra ngoài buôn bán.
À lại nghỉ công tác?
Buôn bán đấy, có người thì buôn bán đúng hướng, có người buôn bán chệch hướng, rồi lại dinh tê.
Bán chệch hướng là bán cái gì?
Bán hàng cấm đấy. Thế rồi thế thì ấy quá thì thôi lại bỏ, bỏ Đảng, bỏ sinh hoạt rồi vào trong thành phố, lại dựa dẫm vào bố mẹ.
Hồi đó thì những cái hàng gì thị bị cấm buôn bán?
Buôn súng, buôn súng.
À buôn súng á?
Buôn thuốc phiện là cái loại cấm. Thì đấy là cái loại là ngày xưa thì như thế đấy. Hay là kể cả cao cấp như vàng bạc gì đấy thì cũng bị cấm. Nhưng mà hiểu, tôi hiểu là phụ nữ đấy thì phần lớn là bỏ. Anh không hình dung được nhé. Tôi chỉ nói chuyện, bà Trương Thị Mỹ, Phó Chủ tịch, anh biết không? Chắc anh biết đấy. Khi đẻ con mà rồi ra ngoài kia đấy, ra ngoài kháng chiến, lúc bấy giờ không có cái trợ cấp, Mà tôi nghe, tôi nghe bà Nhã nói lại, tức là cái bà Hội trưởng Phụ nữ đấy, của tôi đấy, nói lại là ra ngoài đấy có lúc phải bán hàng, bán bánh rán, tức là làm bánh rán bán đi rồi lấy tiền nuôi con. Thế còn tôi biết cái chị Nga, Nga mà vợ anh Nghĩa đấy, mà ở Hải Phòng đây này, bây giờ tên chị ấy đổi, chị Ngọc. Thì chị ấy là cán bộ tiền khởi nghĩa. Trước khi về An Lão chị ấy là Hội trưởng, còn tôi là Hội phó đấy. Thế lấy chồng có con sớm quá, ra ngoài kia phải nghỉ, nghỉ hàng năm đấy. Thì ông bảo lấy tiền đâu mà ăn, xong rồi bỏ rồi đi dạy học. Dạy thì bà cũng biết chữ, đại thể dạy lớp một, hai, ba gì đấy. Thế là bây giờ, bây giờ là về hưu, là cán bộ đấy nhưng mà chế độ chả có cái gì cả, bởi vì chỉ là cán bộ thường thôi, không vượt được cái chuyện con cái đấy, thế là một, bỏ. Hoặc là bỏ Đảng, hoặc là ấy. Nhiều phụ nữ khổ đến vậy. Bây giờ nó mới có chế độ, từ khi… Tóm lại thế này này, khi anh có chính quyền rồi, anh vào tiếp quản rồi đấy, thì anh mới có cái chế độ của công nhân viên chức bảo đảm cho cái người phụ nữ. Chứ trước kia là mạnh ai nấy làm thôi. Người nào mà giỏi thì có gia đình tiếp tế thì giữ vững được. Thế còn nếu không thì là, thôi thì đành phải nuôi con nữa chứ, ai nuôi cho, đấy nó khổ thế anh ạ.
[01:21:36]
Phụ nữ  ngoài việc làm công tác Phụ nữ ra thì họ có tham gia vào những cái ban ngành khác như là giáo dục, hay là y tế, hay là quân sự gì không?
Không, nó tùy khả năng thôi, nếu mà có thì anh tham gia luôn, chứ còn là không phải là kiểu kinh nghiệm như bây giờ đâu. Ví dụ như có chị thì sang hẳn Ban tài chính của Đảng, thế có chị thì sang hẳn bên Giáo dục, đấy, thế có chị lại sang bên quân sự đấy.
Cái số đó ở Hải Phòng này có không?
Có, thì như bà Nghĩa thì tham gia Giáo dục, tức là bỏ, tức là đẻ con sớm thì tham gia Giáo dục, thế còn thì…
Tài chính thì có bà nào?
Tài chính thì bà Huệ, Huệ nhưng mà, bà ấy cũng công tác Phụ nữ nhưng mà về sau vì cái khả năng là thành lập cái gọi là cái gì nhỉ, cái, lúc bấy giờ không gọi là xí nghiệp, xí nghiệp sản xuất thuốc lá Lam Sơn, ở ngoài Vĩnh Bảo cơ, ngày xưa kháng chiến đấy mà.
Trong thời kháng chiến đấy?
Ừ thì phân công, phân công sang đấy. Ở Vĩnh Xuyên đã có tài chính mà, thì Vĩnh Xuyên chuyên làm tài chính cho Đảng đấy. Đấy thì cũng có, nhưng mà đã làm thì thế thôi chứ còn chỉ kiêm nghiệm vận động phụ nữ trong cái phạm vi hẹp hẹp của mình đấy thôi, ở trong cái xí nghịêp đấy thôi, chứ cũng không phải là…
Chứ cũng không phải làm chuyên về bên kinh tế hả?
Không, không chuyên, đấy chuyên kinh tế nhưng mà phụ trách phụ nữ trong cái phạm vi xí nghiệp đấy thôi. Thế hay chị Ngọc về là dạy học, thì chỉ làm trong cái trường đấy thôi. Thế bây giờ chị ấy về, bây giờ lương chị ấy thấp lắm, chị ấy không chắc được bằng nửa lương tôi đâu. Đấy, chị ấy là phụ trách tôi trước đấy. Đấy khổ hoàn cảnh thế, đẻ luôn, đẻ mấy đứa cơ.
Trong các cái Ủy ban kháng chiến thì có phụ nữ không?
Đã bảo ở huyện thì có, thưa thớt thì có, không phải huyện nào cũng có. Nhưng mà, đấy là trước đấy, còn sau này chỉ có cái thời kỳ 65 ba đảm đang thì lúc bấy giờ mới có nhiều. Thì là lúc bấy giờ đếm đầu ngón tay thôi. Khởi nghĩa ở thành phố này chỉ có một bà Huê, Phương Huê ở Ủy ban An Dương thôi, bên An Dương thôi.
Gọi là bà Phan Huê à?
Phương.
Phương Huê?
Thế khi mà khởi nghĩa xong rồi là có bà Hảo đấy là vợ ông Phương tham gia Ủy ban, Ủy ban của tỉnh Kiến An. Thì lúc bấy giờ còn là tỉnh Kiến An chứ chưa phải là Hải Phòng, thì là phụ trách xã hội. Hai bà là đảng viên đấy, thế thôi, ở cấp tỉnh. À, bà Phương Huê cấp huyện chứ, huyện An Dương.
Còn bà Hảo thì là tỉnh Kiến An?
Tỉnh Kiến An. Sau này nó dần dần thì mới có đấy. Đúng là khi Nhà nước mình, vì một thời gian ngắn quá thì mình kháng chiến mà. Về sau này mình trở lại năm 55 đấy, có chế độ chính sách rồi, cán bộ công nhân có quyền lợi, rồi sinh con đẻ cái là có cái chế độ rồi, thì lúc đấy là mới duy trì được cái hoạt động của phụ nữ, nó mới phát triển được.
Chứ trong kháng chiến là phải bỏ?
Bỏ nhiều. Thế cho nên chỗ này mới khai thác được cái quyền lợi của dân tộc, gắn với quyền lợi của giới mình rất rõ. Anh không có độc lập anh không thể nào có cái quyền lợi đó. Chỗ này là cán bộ tuyên huấn phải khai thác cái đó nhiều lắm đấy, không thì họ thấy ngay.
Hồi đó mình tổ chức cho họ đi tập dân quân thì họ tham gia có đông không?
Ít thôi, tức là mỗi xã chỉ, cũng nòng cốt như thế. Tức là tôi nói ví dụ về các thôn, thì tổ chức thường thường chỉ độ, mỗi một thôn chẳng hạn độ chục người nữ, hay hơn chục, một tiểu đội. Thế xong thì là, với nam thì nhiều, nữ thì ít thôi. Thế xong thì chúng tôi đi chỗ khác. Thì cái lực lượng nòng cốt này thì nó ở lại chỗ đấy xây, chẳng hạn thế. Bây giờ mà về các xã đấy, họ mà viết cái sử thì họ có cái luyện tập tự vệ, tự vệ cứu quốc, nhưng mà tự vệ chiến đấu là cái nòng cốt để mà huấn luyện.
Phụ nữ mà tham gia cái đó thì thường là con nhà nghèo cả à?
Không, có cũng… khi phong trào cách mạng nó cũng ấy rồi thì con nhà giàu nó cũng tham gia. Chỉ có cái là khó khăn thì nó bỏ thôi. Tham gia thì tham gia hết đấy, nhưng mà cái lúc mà địch nó càn, nó sắp đến rồi hay là gì đấy, ra chiến đấu hay không thì mấy cái chị này là phải chạy mất rồi còn đâu, theo nhà, theo cửa chạy rồi. Còn cái thực tế cái người chiến đấu mà hy sinh nữa đấy thì phần lớn phụ nữ nghèo, nói thẳng như thế. Có những chị bị bắt, bị tù. Anh không hình dung được cán bộ nữ đấy. Tôi biết hai chị bị bắt tới sáu lần nhé. Bắt xong nó thả ra, nó đánh đập. Thế có một chị thì có người nhà làm cho Pháp, thì nó chỉ yêu cầu thế này này, nếu như em khai, à em tình nguyện viết đấy là không hoạt động, anh bảo lãnh cho ra, anh họ đấy, chị Thùy đấy. Thế nhưng mà bảo không em có hoạt động gì đâu, rất khoát không, đấy. Rồi sáu lần bị bắt, bị tù, chị Lân trước cũng bị bắt.
Nhưng mà nó có bắt được quả tang không?
Bắt chứ, bắt tù rồi còn gì. Thế nhưng mà, anh có biết, với nó có nhiều cái lối khai lắm. Tôi nhận tiền, người ta bảo cầm cái này đưa cho ông này, ở chỗ này, thì tôi có biết chữ đâu. Cái bà Năng, Năng bây giờ, Năng cửa hàng trưởng ở Minh Khai đấy, bị đánh trụy thai hai đứa con, à một đứa, bà Mai mới bị hai đứa. Thế và cứ thế mà khai thôi, rồi thôi nó cũng chả làm gì được. Chị Mai ở Lạc Viên đúng không. Mai Lạc Viên đấy, Mai vợ Tuấn đấy, Mai vợ anh Văn Tuấn đấy, bị đánh trụy thai hai đứa con đấy, tức là sinh đôi.
À sinh đôi à?
Thế về sau này sinh không sinh được nữa. Nó nhiều, nhiều cái dũng cảm lắm anh ạ. Phụ nữ tham gia cách mạng thì hăng hái lắm, đấy ví dụ như thế. Chị Thùy này, chị Lân này là bị bắt sáu lần này. Thế còn chị Mai này, bị đánh trụy thai như thế này. Thế rồi chị Năng cũng thế, không có khai, không có nhận gì cả đâu. Phụ nữ ít người khai báo lắm. Thế còn một trường hợp nữa mà anh biết không, lấy vợ hai cho chồng để mà đi hoạt động, chị Kỳ, giờ vẫn còn đấy, thế thì vì thế này.
Bà ấy ở đâu?
Bà ấy ở Tân Long bây giờ không biết địa chỉ của bà ấy không biết bà ở chỗ nào. Bà Thái bà ấy biết chứ tôi không biết đâu. Thế bà này là bà ấy được giao nhiệm vụ là làm công tác địch vận. Thế ông chồng thì, nếu mà cứ ở nhà mà cứ phải đi với lại thằng lính thằng lung đấy, rắc rối nhiều chuyện lắm.Thế là bà ấy lấy béng ngay cho ông ấy một cô, à một vợ. Thế xong để bà ấy đi hoạt động. Bây giờ vẫn sống với nhau. Mấy năm trước chúng tôi tiếp xúc. Tôi còn làm Hội trưởng thì mời tiếp xúc cả hai bà lên, thế đấy.
Tức là cái bà kia là cũng ở chung nhà luôn?
Ở luôn, lấy chồng chả biết có đẻ con không thì mình không để ý đến. Thế nhưng mà lấy từ bấy đến giờ để cho bà này bà ấy đi hoạt động.
Ông ấy còn sống không?
Bây giờ thì chết rồi, mà bà ấy bây giờ yếu lắm rồi.
Bà kia cũng chết rồi à?
Không, không chết đâu.
Hai bà thì còn?
Ừ, mà trong sách của Hội Phụ nữ viết đấy, cái quyển lịch sử Phụ nữ đấy. Lúc nào anh cần anh xem đó nhiều chuyện, nhiều cái mẩu chuyện hay lắm. Thế nhưng ngược lại cũng có người thế này, phân công, ví dụ như phân công một bà nhé đi vào địch hậu nhận làm cái vai vợ ông này, ví dụ thế. Sau hóa ra vợ thật, thế là gay go.
Sao lại hóa ra vợ thật?
Thế là ông có vợ rồi, thế bây giờ muốn vào, nhưng mà vợ ông nhà quê chẳng hạn, người ta không biết. Thế bây giờ lại, cô A này bây giờ vào địch hậu, bây giờ phải đóng vai làm vợ. Thì hai vợ chồng thì vào dinh tê để mà hoạt động trong địch hậu mà. Thế dần dần là lấy nhau, lấy nhau thật, đẻ với nhau mấy đứa con rồi mà. Trường hợp đấy cũng có. Túc bấy giờ là phụ nữ nó tẩy chay thôi, nhưng mà pháp luật về sau cũng công nhận, chả sao cả, mấy đứa con đều khá cả.
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Bà đấy tên là bà gì?
Bà Chi, chết rồi..
Thế hồi bác đi vào đây năm 51, vào làm địch hậu đây là bác làm việc gì?
Làm công tác tuyên truyền vận động quần chúng thôi.
Quần chúng?
Tức là tôi là quận, lúc bấy giờ tôi là quận ủy viên của quận Cửa Cấm. Ở Hải Phòng này nó chia làm ba quận, Ngô Quyền, Bạch Đằng và Cửa Cấm.
Cửa Cấm?
Cửa Cấm tức cái khu vực Lê Chân đây này, bây giờ đấy.
Tức là Quận ủy viên của quận Cửa Cấm?
Quận ủy viên mà phụ trách Phụ nữ. Thế thì tức là cái Phụ nữ ở chợ Con này, chợ Cột Đèn này. Rồi thì là xung quanh cái là cái đường Cầu Đất mà phía bên này đấy thì là tôi phụ trách. Đấy cũng là, nhưng mà phụ trách lúc bấy giờ không phải là họp hành được như bây giờ đâu. Chỉ có mấy cái dây, tức là mấy cái vị trưởng ở các nơi, như là khu 4, khu 5 như là bà Thịnh này, bà Vinh này, rồi bà Đông này. Những cái bà đấy thì tôi chỉ qua các bà đấy. Thế thì đại thể phổ biến tuyên truyền, để cho các bà ấy. Thì các bà ấy vận động quần chúng, thế thì.
Mình không có trực tiếp đi gặp à?
Không, chỉ gặp cán bộ mấy nơi thôi, còn giả làm cái buôn bán, giả vờ thế thôi.
Có phải đóng giả làm vợ ông nào không?
Không, không, bọn tôi là thoát ly mà sau này là nó ra ra, về về. Tức là cán bộ không phải là cắm chốt.
Không cắm chốt ở đấy?
Cán bộ phụ trách vùng thôi, thì phải đi đi, về về thế này thôi.
Lúc đó bác lập gia đình chưa?
Chưa, tôi hòa bình tôi mới lập gia đình. Mà sợ đấy, tức là sợ cái bà Ngọc đây này. Sợ là lấy chồng là phải bỏ, phải bỏ công tác, cho nên là không dám lấy chồng.
Không dám. Thế hồi đó có nhiều ông tán mình không?
Cái đó thì không cần biết, và chưa chắc đã có bởi vì…
Không, ở tổ chức họ có giới thiệu cho ông nọ, ông kia không?
Có chứ, có chứ. Không, không phải tổ chức mà đại để bạn bè cùng công tác thì cũng có. Nhưng mà mình có cái, tôi thì lại có cái suy nghĩ nó khác. Thời kỳ trước tôi ốm lắm, không phải là khỏe mạnh như bây giờ đâu, thế là một. Hai nữa là kinh nghiệm như bà Ngọc thì tôi sợ lắm rồi, là phải bỏ việc. Cho nên tôi, hòa bình tôi mới lấy chồng cơ mà, lấy chồng muộn. Thế lấy ông bộ đội thế ông còn toàn đi xa thôi.
À về sau lại lấy chồng bộ đội?
Ừ, đến cán bộ Thành hội Phụ nữ đây tám mươi phần trăm lấy chồng bộ đội.
Hồi đó chị em ở trong thành phố đây thích lấy chồng bộ đội à?
Chả phải thích, nhưng mà nó cũng là có cái anh bộ đội thì nó khổ thôi chứ, giờ công chức nó ở trong này thì không ấy lắm, cho nên là. Mà cũng vinh dự, cũng có cái vinh dự là lấy chồng bộ đội. Chứ những cái ông mà làm ăn trong này thì ít, hầu như là cứ tám mươi phần trăm anh ạ. Cả từ bà Nhã Hội trưởng cho đến cán bộ dưới.
Chị em phụ nữ mà ở trong thành phố này thì họ có thích lấy chồng bộ đội không?
Cũng nhiều người thích đấy. Nhưng mà còn một số thực dụng nó cũng chả thích đâu, nhưng mà số ít thôi.
Chồng bộ đội lúc đó là cũng oai chứ?
Oai, nhưng mà phải khuân vác công việc nhiều quá. Mới lại năm sáu mấy bắt đầu chiến tranh chống Mỹ, nhiều người hy sinh sớm lắm. Nhiều chị nom đáng thương thật đấy.
Phụ nữ ở  ngoài vùng tự do như vậy thì mình có phải vận động họ đi dân công không?
Có chứ, không thì sao có người đi. Tức là ngoài cái sản xuất ra nhé, anh phục vụ chiến đấu. Cần gì giúp cho bộ đội ngay địa phương, rào làng kháng chiến, và đi dân công. Đi dân công lúc bấy giờ hăng hái lắm. Nhiều bà đi Thanh niên xung phong bây giờ trở thành lãnh đạo đấy. Bà Thịnh mà Thường vụ phụ trách kiểm tra đấy, cũng là Thanh niên xung phong đấy, sau này là như thế. Còn nói thật với anh cái lúc bấy giờ cán bộ như cái lớp tôi lúc bấy giờ đấy, thoát ly ít lắm. Vì một mặt có lẽ không có lương, cho nên người ta cũng chỉ tổ chức ít ít thôi. Hai nữa mình cũng may mắn được tuyên truyền giác ngộ, nên mình, mình vào tự vệ lúc bấy giờ thích lắm. Bởi vì là được luyện tập quân sự, được bắn súng, được ném lựu đạn.
Cái lứa mà 13 người cùng với bác trong cái đội tự vệ ngày xưa đấy thì sau này đều làm cán bộ Phụ nữ cả à, hay là có những người làm việc khác?
Không có, có  nhưng mà chỉ có mấy người thôi, rơi rụng nhiều lắm. Hay là có một chị Thiện, sau chị lên công tác công đoàn ở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Công tác công đoàn thôi. Với chị Phương lấy cái anh Thảo, mà Thảo là Trung ương Xứ ủy đấy. Bà ấy làm Phó Giám đốc của Nhà máy nhựa Tiền Phong cũ đấy, là hai. Tôi là ba. Mà còn bà Mệnh Tạ thì ở Nhà máy giấy. Bà Thế bà sang làm y tế. Chỉ được một nửa thôi anh ạ, còn một nửa thì rơi rụng.
Là bỏ không tham gia công tác nữa?
Bỏ, rồi làm thời gian ngắn rồi bà ấy thôi, con cái khó khăn.
Như bác đến trước khi về hưu là bác làm việc gì?
Tôi làm dân vận. Tức là trước đây tôi phụ trách Phụ nữ đấy nhé, ở cái Hội Phụ nữ. Về sau đến cái khóa cuối cùng này, tôi tham gia Thường vụ Thành ủy thì tôi phụ trách dân vận. Tức là thanh niên, phụ nữ, công đoàn, nông dân, mặt trận… đấy là cái khối của tôi, cả cái khối đoàn thể đấy.
Lúc bác nghỉ hưu là năm bao nhiêu nhỉ?
89.
89 là Thường vụ Thành ủy mà phụ trách dân vận?
Vâng.
Tức là vẫn cứ gắn với cái việc Phụ nữ?
Vâng.
Trong kháng chiến thì ở đây mà phụ nữ phải đi dân công thì có phải đi xa lắm không, hay là chỉ phục vụ những cái trận đánh ở trong tỉnh thôi?
Cũng có chứ, có những trường hợp đi Điện Biên, có chứ.
À cũng có hả?
Vâng, rồi thì đi...
Cái chiến dịch Biên giới thì mình có phải tham gia đi dân công không?
Nam giới đi nhiều, nhưng mà nữ cũng có chỉ ít, lác đã thôi. Phần lớn là về sau này. Như cái kiểu như đi đường sắt Lào Cai đấy. Những cái gì gì đấy thì cũng đi nhiều chứ.
Chiến dịch Biên giới năm 50 thì có phải đi không?
Có nhưng mà mình không biết được là bao nhiêu. Mình không theo dõi lắm, nhưng mà ít. 50 thì phần lớn chỉ có đấu tranh là vận động trong này đấu tranh để mà, ví dụ như là cái cầu Kiềm này, hay là cái đắp đê, tức là cống cung các thứ đấy, ở An Lão, thì vận động phụ nữ ra đấy để mà giữ.
Ở đây mà lúc chuẩn bị đánh ở Điện Biên Phủ thì mình có nắm được thông tin không?
Có chứ, nắm được cái tình hình đấy thì là năm… xem nào năm mấy, 53 này, 53 thì đã chuẩn bị. Đến tổng phản công thì thôi rút kinh nghiệm về sau phải xây dựng lại cơ sở. Thế còn chuẩn bị cho Điện Biên Phủ thì ở trong này thì không biết. Thế mà cán bộ thì cứ… Thế này nhé, trong này thì có cơ sở, ví dụ chúng tôi phụ trách Phụ nữ như thế thì có phát triển được một số người. Thế thì ví dụ như một cái đợt này thì cử hai, ba người ra ngoài căn cứ học. Học về đường lối chính sách, học về nhiệm vụ, công tác phải làm gì, tức là tùy từng cái ngành của ấy. Thế và cũng chuẩn bị cho cái giải phóng thành phố. Thế thì về thì chị em lại làm. Nhưng mà cái lúc đấy có cái tổ, gọi là tam chế đấy. Tổ nào nhiều chỉ ba người thôi. Thế mà cứ đi chẳng hạn, thì cứ một đợt đi thế này thì ba người hay sáu người. Thế ra ngoài kia tùy nhé, tùy từng người. Có thể đọc thế này nói chuyện, hay là giảng, còn họ nghe. Cái dạo mà Hải Phòng đấy, tôi nói ở Hải Phòng đấy, tức là mỗi người một ô thế này. Thế anh đứng ở bên này anh cứ giảng, còn tôi với cái người khác ngồi nghe thế này, nghe từng ô một không biết, ở riêng, ăn riêng.
Nghe cái gì ạ?
Đấy nghe giảng bài, mà bí mật như thế. Có người thì ví dụ như hoạt động như cán bộ mà chúng tôi phụ trách đấy rồi đấy thì là nghe chung, tức là giảng đường thế này độ một, hai chục người. Thế nhưng mà có cái huấn luyện mà ở cơ sở ra mà cắm ở trong này sâu đấy thì không cho gặp đâu. Lúc bấy giờ chỉ ra độ bảy ngày hoặc mười ngày thôi. Thì nó có những cái ô như ô tắm, nhà tắm đấy, đại thể nó bằng cót thôi, che.
Mình ngồi vào trong đấy?
Ừ, nói thì anh cứ nói, tiếp thu. Thế còn ăn lúc bấy giờ lại mỗi người một nơi, kiểu khổ thế đấy anh ạ.
Hồi đó cán bộ Phụ nữ thì có phải đi học chỉnh huấn không?
Có chứ, ai cũng phải đi hết chứ.
Như bác thì đi học chỉnh huấn ở đâu?
Chỉnh huấn ngày tôi học ở ngay Tô Hiệu đây thôi. Tức là sau tiếp quản rồi tôi mới đi, ở ngay chỗ Tô Hiệu này.
[01:40:05]
À chứ chứ trước năm 54 là không có phải học chỉnh huấn à?
Có những người thì đi học trước, còn sau tôi học. Năm 56 tôi mới học. Như bà Lâm bà lung các bà ấy thì chỉnh huấn 54, 55 đấy. Tôi mãi 56 tôi mới học. Vì cái thời kỳ này này, 55 đấy, thì tôi lại không ở đây, tức là tôi đi chữa bệnh Trung Quốc.
À, tức là bác có tham gia tiếp quản Hải Phòng không?
Không, không tham gia.
Tức là bác đi Trung Quốc từ trước đó rồi?
Trước, tức là thế này nhé. Tôi thì tôi phụ trách nội thành, nội thành mà cái quận Cửa Cấm của tôi. Nhưng mà lúc đấy thì nó ốm quá, ốm mà nhiều bệnh quá. Thế thì ông quyết định cho đi Trung Quốc. Đi ngày tôi sang được mấy ngày thì bắt đầu tiếp quản, à quên ký kết Hiệp định Giơ ne đấy.
À đi trước khi ký Giơ ne?
Ừ, đấy cho nên khi tôi về là mùng 2 tháng 6 rồi. Mùng 2 tháng 6 nên tôi không tham gia tiếp quản. Giờ các cái việc mà đấu tranh trong tiếp quản tôi cứ giới thiệu cho bà Thái ở Lê Chân đấy, bà ấy phụ trách. Vì cái đường dây bà ấy tổ chức đấu tranh hàng mấy trăm phụ nữ đấy. Đấu tranh giành giật máy móc, đấu tranh giữ người, giữ của.
Bà gọi là bà gì?
Bà Phạm Thị Hồng Thái, bà ấy là trưởng đấy.
Trưởng Hội Phụ nữ đấy ạ?
Không, trưởng cái đoàn đấy, chứ còn bà ấy là Thường vụ.
Phạm Thị Hồng Thái?
Ừ.
Hiện nay bà ở đâu bác nhỉ?
164 Cát Dài, bà ấy là Bí thư Quân ủy Lê Chân.
Bí thư Quân ủy Lê Chân cái thời đó à?
Ừ, cái thời trước, trước khi tôi còn làm việc đấy.
Bà làm Bí thư lúc kháng chiến hay là sau này?
Không, sau này.
À sau này?
Sau này, nhưng mà làm đến chục năm đấy, cũng Thành ủy viên, bà ấy cũng Thành ủy.
Bác có có số máy của bà ấy không nhờ?
Có đấy, có đấy nhưng mà bà ấy đang ốm lắm, ốm không nói chuyện được đấy.
À thế thì phải để dịp khác?
Để dịp khác thì tôi cho anh đến nhà bà ấy. Ông ấy là bộ đội, trung đoàn 42 đấy. Bây giờ bà ấy với bà Nhân nhưng mà chỉ còn bà ấy nói được thôi. Chứ còn mấy bà kia cũng không nói được nữa rồi.
Cán bộ Phụ nữ mình thời bác, thời kháng chiến đấy, thì còn đông không, ở Hải phòng đây thì còn khoảng bao nhiêu người?
Ít, ít lắm. Ghi nhớ bà Thái, Lê Chân đây nhé, 3510098, nhà 164 Cát Dài. Nhưng bà này khó gọi lắm. Bởi vì thế này này, ở gác ba cho nên phải giờ ăn cơm. Mà anh muốn đến cũng được. Nhưng mà bây giờ bà đang ốm nặng. Tuần này thì chả gặp được đâu.
Vâng, thôi để dịp khác.
Cái đấu tranh mà vận động xe xích lô người ta, mà lúc bấy giờ người ta không lấy tiền đâu nhé. Ví dụ anh chở xuống máy tơ rồi này khác các thứ đấu tranh, cứ thay nhau như thế. Thì tiếp tế cho người ở trong cái cuộc đấy hai ngày, để mà ăn, hoặc cơm nắm hoặc bánh chưng này khác các thứ, thế là bà này chỉ đạo đấy.
Hồi đó bác đi sang Trung Quốc chữa bệnh là đi sang vùng nào?
Nam Ninh.
À đi sang Nam Ninh?
Tôi chữa ở bên đấy 15 tháng cơ mới về.
15 tháng, cái đấy là của Chính phủ đưa đi à?
Ừ, mà phần lớn là cán bộ quân đội. Quân đội với lại cấp ủy với lại Nguyễn Thị Chiên trong La Văn Cầu ngày xưa cả đấy. Phần lớn là quân đội với lại hết cả La Văn Cầu, bà Nguyễn Thị Chiên. Bà Chiên là người Thái Bình đúng không. Vâng người Thái Bình đấy. Thế rồi nhiều lắm. Rồi cấp Thứ trưởng, ông Nguyễn, cái gì ông Tâm à, ông Nguyễn Đức Tâm gì đấy. Tâm người Quảng Ninh. Phải Nguyễn Đức Tâm người Quảng Ninh không. Không, ông Tâm đấy Phó Bí thư quận thôi. À ông Tâm Hải Phòng, còn ông Tâm mà bây giờ chỉ huy chính trị, trưởng ban tổ chức đấy. Thế với lại ông Lê Quang Hoa. Ôi giời, toàn là cán bộ lão thành, mà loại tôi là loại kém đấy, tức là Quận ủy, thấp nhất là loại Huyện ủy trở lên, đấy. Nhưng mà bị bệnh nặng, thì là chữa. Với công tác địch hậu, thì là ưu tiên cho đi chữa thôi. Thế khi về một cái thì là mùng 2 tháng 6 tôi mới về đến đây, mà 13 tháng 5 tiếp quản. Nhưng mà tôi, sở dĩ tôi vẫn còn nhớ và tôi có thể hiểu được là như tôi về hưu tôi làm trưởng ban liên lạc kháng chiến 10 năm. Làm từ năm 95 rồi 2005, à 95 chứ, 95 xong 2005 thì tôi nghỉ. Thì thôi tôi không làm nữa. Thì là lúc bấy giờ tôi là Trưởng ban liên lạc kháng chiến của Hải Phòng.
Bây giờ thì ai làm thay bác?
Ông Hoàng Xuân Lâm, Giám đốc Công an đấy. Ra thời kỳ tôi làm đấy ra được bốn cuốn sách, bốn cuốn sách mời các cụ viết đấy, bốn cuốn sách về Hải Phòng, tức là trong kháng chiến đấy.
Bác có có cái cuốn sách mà họ ghi lại địa chỉ các bác không?
Của ai.
Bảo bác có biết cuốn sách mà họ ghi lại địa chỉ của các cụ đã từng tham gia kháng chiến ở Hải Phòng?
Quyển chân dung hay là cái gì, sách.
Thấy quyển chân dung mà hình như có cả ảnh chân dung từng người, từng người?
Có thì có, mỗi người cũng có một quyển.
À thế à, bác có cuốn đấy không?
Có.
Thế thì cháu mượn cháu phô tô xong thì mai cháu đưa lại được không?
Phô tô làm cái quái gì, vì nó dày lắm. Tôi hỏi ông Văn đấy. Ông đến chỗ ông Văn mà ông hỏi thì có ngay.
Ông Văn à?
Ông ấy là thường trực của kháng chiến, thế tôi là trưởng ban. Thế nhưng mà tôi nghỉ rồi thì bây giờ ông Lâm làm trưởng ban. Thế quyển sách này thừa còn đi cho mà.
À ông Văn là ông là gì Văn nhỉ?
Phạm Quang Ngọc, tức Văn, để tôi tí tôi điện thoại tôi hỏi cho.
Phạm Quang Ngọc?
Ở 42 Đinh Tiên Hoàng. Tôi hỏi cho nhé. Tôi hỏi xem là ông có quyển nào không. Nào, còn gì hỏi nữa đi.
Thôi thế thì để cháu về cháu xem lại câu chuyện đây rồi thì nếu có dịp quay lại thì cháu sẽ hỏi?
Nếu mà ông nói với tôi cái mục đích tức là sưu tầm những cái gì...
Cái này là sẽ đưa vào thành như một cái bộ cơ sở dữ liệu để mình lưu trữ lại, rồi khi người ta nghiên cứu về cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp thì họ sẽ sử dụng cái đấy. Cái này là của Hội khoa học lịch sử làm. Tức là chỉ chú trọng đến cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp, từ lúc bắt đầu khởi nghĩa giành chính quyền, cho tới khi năm 54?
Nhưng mà nếu đã thế thì phải hiểu chủ trương của cấp ủy ở đấy lúc bấy giờ làm sao, làm sao mới được chứ. Hôm nọ tôi dự cái hội nghị của ông gì đấy, ông Lợi đấy, chỉ toàn nói quân đội thôi. Mà không nói đến xây dựng cơ sở bên trong này. Xây dựng cơ sở ở bên trong, xây dựng quần chúng, rồi ở các xí nghiệp lớn của địch, tức là nhà máy xi măng cảng, các thứ mình phải có cơ sở, rồi thì có chủ trương, có lực lượng vũ trang nữa. Nhưng ông nói hoàn toàn một vế. Hôm nó tôi có phát biểu đấy, ở cái chỗ là, quân đội vào chỉ là tiếp quản. Mà anh nhớ tiếp quản nó khác cái chuyện là, ví dụ đấu, đánh Sài Gòn chẳng hạn nhé, thì đây là mình đánh để mà mình giải phóng. Đây nó đã ký kết nó thua rồi cho nên vào thì nó thuận lắm. Nhưng mà trước khi đó đấy thì lại rất thiếu cái chỗ là anh xây dựng cơ sở trong này. Mai ông có thể hỏi thêm đi, hỏi thêm cái ông này về cái đấu tranh ở trong nội thành.
Bác là có tham gia xây dựng cơ sở ở nội thành đấy chứ?
Hả?
Bác là có tham gia cái chuyện xây dựng cơ sở nội thành?
Ừ nhưng mà cái đó là cái vấn đề lớn, mới có cái người để sau này mà đứng lên để mà tham gia cái tiếp quản thành phố, giải phóng.
Thì bác là một trong những người mà xây dựng cơ sở nội thành, tức là cán bộ Phụ nữ mà xây dựng, vận động phụ nữ là xây dựng cơ sở trong này còn gì nữa.
Vâng, không, đấy thế nói thế để. Chứ còn không có thì nó sẽ lệch. Bởi vì viết các vị chỉ biết vào tiếp quản. Ccòn ai xây dựng cơ sở ở trong này, và đấu tranh. Nthật với anh chứ, đấu tranh ở trong thành phố này đấy rất mệt mỏi và nguy hiểm lắm, chết nhiều, chết mà có thể. Tôi nói ví dụ như năm 49 đấy,một đồng chí Thành ủy viên tên ông Cận, Nông Trì đấy, Thành ủy viên 49 với lại phụ trách tuyến nội thành, gọi là phụ trách vùng tây nam. Tbị địch bắt, bắt nó khai thác không được, nó dùng con chó béc giê anh ạ, cho cắn. Tức là trói vào nó cắn, dứt miếng thịt ra. Nhưng mà phải nói rằng rất kiên cường, không có khai, không có run sợ, chỉ thét lên những tiếng thét mà nó đau, cho đến lúc ông ấy chết. Tôi ra cứ nói với ông Văn tôi bảo, vì là có lẽ hôm nào phát biểu của cái kháng chiến đấy mình phải nói cái gương đấy. Mà chính cái gương đấy nó giáo dục cho chúng tôi nhiều chứ. Bản tính trẻ lúc bấy giờ mà ông ấy như thế. Không biết là ông Cận mà người ở Hưng Yên đấy, nhưng mà Thành ủy viên Hải Phòng. Đấy, tôi nói ví dụ như thế. Có người đấu tranh chết ở trong này. Rồi có người, bao nhiêu người là xây dựng cơ sở ở trong này thì nó mới có cái tiếp quản thành phố.
Đấy thì cái mục địch chính của chúng cháu là đi tìm những người mà đã làm việc trong Ủy ban kháng chiến hành chính, rồi những người bên Thành ủy, bên Đảng, chứ không phải là bên quân đội. Vì bộ đội chủ lực là họ đánh chỗ nọ, đánh chỗ kia. Thứ nhất là cái lịch sử đấy được ghi nhiều rồi. Thứ hai là họ không có nắm vững cái lịch sử địa phương?
Đây, ông ăn cái kẹo đi. Tôi chỉ ông nhé. Đây là mặt đường Trần Quang Khải này. Đây là khoa sản này, đấy khoa sản đấy. Thì đây cái ngõ 42 nhà ông chỉ cách có mỗi cái hàng cà phê thôi. Vào đấy hỏi nhà ông Văn. Hỏi nhà ông Văn thì người ta mới biết được. Ông này chuyên môn làm típ giả cho chúng tôi vào thành phố hoạt động, chuyên môn làm thế, vì ông ấy…
À, chính là ông này đấy à?
Chính ông ấy đấy, vẽ, viết rất giỏi.
Bây giờ mình cần bằng giả, văn bằng giả thì là nhờ ông ấy có khi được đấy nhỉ (cười)?
Đấy được đấy. Thế ông hẹn rồi ông bảo bây giờ ông còn phải đi tìm. 8 giờ sáng mai anh đến. Con cháu ông ấy đi học xong thì là đến đấy. Thì cần gì mà khai thác thêm ông này cũng biết rất nhiều chuyện.
Đấy thì cháu cần tìm gặp các bác mà làm về nội thành, vận động xây dựng cơ sở. Chứ còn cái lịch sử quân sự thì nó chỉ là một phần của kháng chiến thôi. Thôi cảm ơn bác nhiều. Hôm này bác cho cháu nghe bài học về Phụ nữ. Thế lúc nào cháu về rồi xem có những vấn đề gì cần hỏi tiếp thì lúc nào đến Hải Phòng thì cháu lại liên hệ gặp bác.
Không, nói thật, tôi nói thật với các anh là bởi vì thế này này. Tôi thấy chúng tôi có một phần thôi, nhưng mà rất nhiều đồng chí có nhiều tư liệu hay lắm. Các đồng chí hoạt động lâu đấy, trước Cách mạng tháng Tám đấy. Thế mà cứ bảo, tôi nói với các ông, bây giờ ông khai thác, bây ông đến ông lấy tài liệu, ông chả chịu đến lấy gì cả, lấy rất là ấy.
Ai ạ, ai bảo không đến?
Tôi bảo ông tuyên huấn, chỗ ông Lợi chứ có phải là ở chỗ ấy đâu. Ông ấy đi hoạt động thế này gọi là bán ấy thôi chứ còn là chuyên trách cái chỗ tôi nói đấy. Bảo ông đi mà lấy tư liệu, thế chả đi cái gì cả.
Bây giờ lấy là đã đang là muộn rồi?
Muộn rồi chứ.
Có nhiều người đi rồi?
Đến mai kia nó lẫn. Có khi không phải việc của mình hay không phải thành tích của mình. Mà anh thấy rất nhiều người như thế.
Không đấy bọn cháu rất muốn là gặp những người trực tiếp làm việc thì là cái câu chuyện của người ta nó chính xác. Chứ  nếu mà nói về lịch sử chung chung đấy thì là nhiều khi là mình không có biết chính xác, mà nói nó sẽ bị sai lạc đi. Đấy, cháu rất cần những người như  bác. Chẳng hạn như bác tham gia Phụ nữ thì bác kể chuyện làm Phụ nữ thì nó rất chính xác. Rồi, thế cám ơn bác. 
(Hết băng ghi âm ngày 23 tháng 7 năm 2010)
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